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Thùy trán
Thùy đỉnh
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Mặt ngang 3
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1 Xương trán
2 Hồi trán trên
3 Đường khớp vành
4 Rãnh trước trung tâm
5 Liềm não
6 Hồi trước trung tâm
7 Xương đỉnh

8 Tiểu thùy cạnh trung tâm
9 Rãnh trung tâm

10 Hồi sau trung tâm
11 Tiểu thủy đỉnh trên
12 Hồi trước chêm
13 Đường khớp dọc
14 Xoang dọc trên
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4 CT não

Thùy trán
Thùy đỉnh
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1 Xương trán
2 Xoang dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Đường khớp vành
5 Liềm não
6 Hồi trán giữa
7 Khe não dọc
8  Rãnh trước trung tâm
9 Hồi trước trung tâm

10 Rãnh trung tâm

11 Chất trắng (trung tâm bán 
bầu dục)

12 Hồi sau trung tâm
13 Tiểu thùy cạnh trung tâm
14 Hồi trên viền
15 Xương đỉnh
16 Tiểu thùy đỉnh dưới
17 Hồi trước chêm
18 Rãnh đỉnh - chẩm
19 Xương chẩm
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Thùy trán
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1 Xương trán
2 Hồi trán trên
3 Liềm não
4 Hồi trán giữa
5 Rãnh đai
6 Đường khớp vành
7 ĐM quanh chai
8 Hồi trước trung tâm
9  Vành tia

10 Rãnh trung tâm
11 Thể chai

12 Hồi sau trung tâm
13 Não thất bên (đám rối mạch 
mạc)
14 Rãnh sau trung tâm
15 Xương đỉnh
16 Hồi trên viền
17 Hồi trước chêm
18 Hồi góc
19 Rãnh đỉnh - chẩm
20 Hồi chẩm
21 Hồi chêm
22 Xương chẩm
23 Xoang dọc trên
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8 CT não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
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1 Xương trán
2 Liềm não
3 Hồi trán trên
4 Hồi trán giữa
5 Hồi trán dưới
6 Hồi đai
7 Thể chai (thân)
8 Não thất bên (sừng trước)
9 Nhân đuôi (đầu)

10 Hồi trước trung tâm
11 Rãnh trung tâm
12 Vành tia
13 Hồi sau trung tâm
14 Nhân trước tường
15 Đồi thị
16 Rãnh bên
17 Nắp thái dương

18 Thùy đảo
19 Nhân đuôi (đuôi)
20 Hồi thái dương trên
21 Thể chai (lồi)
22 Vòm não
23 Bó liên hợp khứu-hải mã
24 Não thất bên (tam giác bên,
đám rối mạch mạc)
25 Xoang thẳng
26 TM não lớn (TM Galen)
27 Xương đỉnh
28 Rãnh đỉnh - chẩm
29 Hồi chẩm
30 Hồi chêm
31 Xoang dọc trên
32 Vỏ thể vân
33 Xương chẩm
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10 CT não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
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Mặt ngang 11

33

1

3
5

7
9

11
13

15
17
19

21
23
25
27
29
31

37

39

38

2

4
6

8
10
12

14
16
18
20
22
24
26

28
30
32
34
36

38
40

41

35

5

1 Xương trán
2 Xoang trán
3 Hồi trán trên
4 Hồi trán giữa
5 Liềm não
6 Nhân đuôi (đầu)
7 Hồi đai
8 Hồi trán dưới
9 Thể chai (gối)

10 Bao trong (chi trước)
11 Não thất bên (sừng trước)
12 Não thất ba
13 Rãnh trung tâm
14 Hồi trước trung tâm
15 Vòm não
16 Hồi sau trung tâm
17 Lỗ gian não thất (lỗ Monro)
18 Rãnh bên
19 Vùng hạch nền
20 Các ĐM thùy đảo trong bể hố 
TM bên (bể thùy đảo)

cistern)

21 Bao trong (chi sau)
22 Thùy đảo
23 Đồi thị
24 Cầu nhạt
25 Tuyến tùng
26 Bèo sẫm
27 Nhân đuôi (đuôi)
28 Hồi thái dương ngang
29 TM não trong
30 Hải mã
31 Thùy nhộng tiểu não
32 Não thất bên (vùng tam giác 
với đám rối mạch mạc)
33 Xoang thẳng
34 Hồi thái dương giữa
35 Xương đỉnh
36 Rãnh đỉnh - chẩm
37 Xoang dọc trên
38 Hồi chẩm
39 Xương chẩm
40 Vỏ thể vân
41 Cực chẩm
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12 CT não

Frontallappen

Temporallappen

Okzipitallappen

Zerebellum

Mesenzephalon

Frontal lobe
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Cerebellum

Mesencephalon

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy chẩm
Tiểu não
Trung não
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Mặt ngang 13
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1 Xương trán
2 Xoang trán
3 Liềm não
4 Hồi trán trên
5 Hồi đai
6 Hồi trán giữa
7 Thể chai (gối)
8 Não thất bên (sừng trước)
9 Bao trong (chi trước)

10 Nhân đuôi (đầu)
11 Xương đỉnh
12 Hồi trán dưới
13 Bao ngoài
14 Bèo sẫm
15 Mép não lớn
16 Bể của hố TM bên (bể thùy đảo)
17 Vùng dưới đồi
18 Bao trong (gối)
19 Não thất III
20 Vùng hạch nền
21 Hồi thái dương trên 

22 Bao cực ngoài
23 Xương thái dương
24 Cầu nhạt
25 Thể gối
26 Bao trong (chi sau)
27 Hải mã
28 Đồi thị
29 Hồi cạnh hải mã
30 Tuyến tùng (canxi hóa)
31 Lều tiểu não
32 Mãnh củ não sinh tư (lồi củ)
33 Thùy nhộng tiểu não
34 Bể quanh củ não sinh tư và bể 
TM não lớn
35 Xoang thẳng
36 Hồi thái dương giữa
37 Xoang dọc trên
38 Não thất bên (vùng tam giác)
39 Xương chẩm
40 Xương đỉnh
41 Hồi chẩm
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14 CT não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy chẩm
Tiểu não
Trung não
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1 Xương trán
2 Xoang trán
3 Liềm não
4 Hồi trán trên
5 Hồi đai
6 Hồi trán giữa
7 Hồi trán dưới
8 ĐM não trước
9 Vân não (phần dưới)

10 Rãnh bên (bể thùy đảo)
11 Thùy đảo
12 Các ĐM thùy đảo
13 Dải thị
14 Hồi thái dương trên
15 Vùng dưới đồi
16 Não thất III
17 Cuống não
18 Xương đỉnh
19 Não thất bên (sừng thái 
dương)

20 Bể gian cuống não
21 Hồi thái dương giữa
22 Hải mã
23 Hồi cạnh hải mã
24 Bể TM não lớn
25 Trung não (mãnh sinh tư)
26 Cống não
27 Hồi thái dương dưới
28 Bể củ não sinh tư
29 Hồi thái dương chẩm bên
30 Thùy nhộng tiểu não (phần 
trên)
31 Rãnh đỉnh - chẩm
32 Lều tiểu não
33 Xoang dọc trên
34 Xoang thẳng
35 Xương chẩm
36 Hồi chẩm
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16 CT não

Thùy trán
Thùy thái dương
Tiểu não
Cầu não
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1 Xoang trán
2 Xương trán
3 Liềm não
4 Hồi hốc mắt
5 Hồi thẳng
6 ĐM não trước
7 ĐM thông trước
8 ĐM cảnh trong
9 Hồi thái dương trên

10 Hồi thái dương giữa
11 ĐM não giữa
12 ĐM thông sau 
13 Giao thoa thị
14 Thể hạnh nhân
15 Cuống tuyến yên
16 Não thất bên (sừng thái 
dương)
17 Lưng yên

18 Hải mã
19 Hội lưu của các bể nền sọ
20 Hồi thái dương dưới
21 ĐM não sau
22 Hồi cạnh hải mã
23 Lều tiểu não
24 ĐM nền và rãnh nền
25 Cầu não
26 Xoang sigma
27 Cuống tiểu não (phần giữa)
28 Não thất IV
29 Nhân răng
30 Thùy nhộng tiểu não (phần 
trên)
31 Xương thái dương
32 Hợp lưu của các xoang
33 Bán cầu tiểu não
34 Xoang ngang
35 Xương chẩm

Mặt ngang 17
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Thùy trán
Thùy thái dương
Tiểu não
Cầu não
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1 Xương trán
2 Xoang trán
3 Hồi thẳng
4 Cơ thái dương
5 Hồi hốc mắt
6 Trần hốc mắt
7 Hồi thái dương trên
8 TK thị
9 ĐM cảnh trong

10 Tuyến yên
11 Hồi thái dương giữa
12 Lưng yên
13 Hồi cạnh hải mã
4 ĐM thân nền
5 Não thất bên (sừng thái 
dương)
16 Hồi thái dương dưới

17 TK sinh ba (V)
18 TK ròng rọc
19 Bể cầu não
20 Hang chũm
21 Lều tiểu não
22 Não thất IV
23 Cầu não
24 Xương thái dương
25 Cuống tiểu não
26 Thùy nhộng tiểu não
27 Xoang sigma
28 Bán cầu tiểu não
29 Nhân răng tiểu não
30 Xoang chẩm
31 Xương chẩm
32 Cơ bán gai

Mặt ngang 19
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Thùy trán
Thùy thái dương
Tiểu não
Cầu não
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1 Xương trán
2 Xoang trán
3 Cơ chéo trên
4 Nhãn cầu
5 TM mắt
6 Cơ thẳng trên
7 Hồi thẳng và hành khứu
8 Mô mỡ sau hốc mắt
9 Cơ thái dương

10 TK thị
11 Xoang bướm
12 Xương bướm
13 Hồi thái dương dưới
14 Khe hốc mắt trên
15 TK sinh ba (hạch)
16 ĐM cảnh trong
17 Bể cầu não

18 Xoang hang
19 Hang chũm
20 ĐM nền
21 Cầu não
22 Bể cầu - tiểu não
23 Cuống tiểu não giữa và dưới
24 Ống tai trong kèm TK mặt (VII) 

và TK tiền đình - ốc tai (VIII)
25 Xoang sigma
26 Mỏm chũm kèm TB chũm
27 Thùy nhộng tiểu não
28 Não thất IV
29 Xoang chẩm
30 Bán cầu tiểu não
31 Xương chẩm
32 Cơ bán gai

Mặt ngang 21
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22 CT não

Thùy trán
Thùy thái dương
Tiểu não
Cầu não
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1 Nhãn cầu
2 Cơ chéo trên
3 Tuyến lệ
4 TB sàng
5 Xương gò má
6 Cơ thẳng giữa
7 TK thị
8 Cơ thẳng bên của nhãn cầu
9 Xương bướm

10 Cơ thẳng trên
11 Cơ thái dương
12 Xoang bướm
13 Xương thái dương
14 Thùy thái dương (nền)
15 Khớp thân bướm mõm nền 
xương chẩm
16 Khớp thái dương hàm và lồi 
cầu xương hàm dưới
17 ĐM nền
18 ĐM cảnh trong

19 Ống tai ngoài và màng nhĩ 
(thuộc màng nhĩ)

20 Hòm nhĩ
21 Cầu não
22 TK vận nhãn ngoài (VI)
23 Thùy nhung tiểu não
24 ĐM tiểu não trước dưới
25 Mỏm chũm và TB chũm
26 TK thiệt hầu (IX) TK phế vị (X)
27 Xoang sigma
28 Hành tủy (Hành não)
29 Cơ gối đầu
30 Bán cầu tiểu não
31 Xương chẩm
32 Xoang chẩm
33 Cơ thẳng bé sau
34 Cơ bán gai

Mặt ngang 23
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Tiểu não
Hành tủy
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Mặt ngang 25
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1 Xương mũi
2 Nhãn cầu
3 Cơ thẳng giữa
4 Vách mũi
5 TB sàng
6 Xương gò má
7 Hố chân bướm - khẩu cái
8 Cơ thẳng dưới
9 Xương chẩm (phần đáy)

10 Cơ thái dương
11 Lỗ bầu dục kèm TK 
hàm dưới
12 Xoang bướm
13 Xương thái dương      
(đỉnh xương đá)
14 Cung gò má
15 ĐM cảnh trong
16 Cơ cắn
17 TM cảnh (hành)
18 Cơ chân bướm ngoài
     (đầu trên)

19 Ống tai ngoài
20 Vòi nhĩ
21 Hành tủy
22 Đầu xương hàm dưới
23 Mỏm chũm
24 Lỗ rách
25 Xoang sigma
26 Các ĐM đốt sống
27 Khe xương đá - chẩm
28 Thùy nhung tiểu não
29 Hạnh nhân tiểu não
30 Cơ hai thân
31 Cơ gối đầu
32 Bán ầu tiểu não (thùy đuôi)
33 Cơ thẳng bé sau
34 Bể lớn đồi thị sau
35 Cơ thẳng to sau
36 Xương chẩm
37 Cơ bán gai
38 Cơ thang
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26 CT não

ĐM não trước
Nhánh tận 

ĐM não giữa
Nhánh tận 
Nhánh trung tâm (các nhánh
bèo vân)

ĐM não sau
Nhánh tận 
Nhánh trung tâm (bao gồm 
ĐM thông sau) 

ĐM mạch mạc trước
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Vùng mạch máu (Mặt ngang) 27

ĐM não trước
Nhánh tận

Nhánh trung tâm

ĐM não giữa
Nhánh tận
Nhánh trung tâm (các nhánh 
bèo vân)

ĐM não sau
Nhánh tận
Nhánh trung tâm (bao 
gồm ĐM thông sau )

ĐM mạch mạc trước
ĐM tiểu não trên
ĐM tiểu não trước dưới
Vùng ranh giới
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28 CT não

ĐM não trước
Nhánh tận

ĐM não giữa
Nhánh tận

ĐM não sau
Nhánh tận 

ĐM  mạch mạc trước 

ĐM thân nền
Các nhánh cạnh giữa trước 
giữa và trước bên
Các nhánh chu vi và bên và 
các nhánh cạnh giữa lưng

ĐM tiểu não trên

ĐM tiểu não trước trên

Vùng ranh giới
ĐM tiểu não sau dưới
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Hệ thống thần kinh chức năng (Mặt ngang) 29

2

1

2

Dải thị

Nhân và đường vận động 
mắt

Hệ cảm giác

Hệ vận động

Nhân trung não của 
dây TK sinh ba

Bó gai - đồi thị

Bó cảm giác giữa

Trung tâm ngôn ngữ
 (1 = vận động, 2 = cảm giác)
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30 CT phần đá của xương thái dương

1

2

2

1

Trán

Chẩm

GiữaBên  
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Mặt ngang 31

1

5

7

8

2

3

64

1

10

13

15

5

12
11

9

14

16

17

6

2

1 Khớp thái dương hàm (trần ổ 
chảo và đĩa khớp)

2 Vòi hầu- màng nhĩ (vòi nhĩ)
3 ĐM cảnh trong
4 Ống tai ngoài
5 Ống TK mặt
6 TM cổ trong
7 Mỏm chũm
8 Xoang sigma

9 Ống cảnh
10 Xương búa (cán)
11 Ống cơ căng màng nhĩ
12 Tai giữa
13 Xương đe (trụ dài)
14 Ốc tai 
15 Xoang nhĩ
16 Cống tiền đình
17 Cửa sổ tròn
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32 CT phần đá của xương thái dương

3

4

4

3

Trán

Chẩm

GiữaBên
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Mặt ngang 33

2

5

8

10

3

1

4

6

3

7

9

11

13

15

18

12
4

1

14

16

17

19

4

1 ĐM cảnh trong (ống)
2 Xương búa (cán)
3 Xương đe (trụ dài)
4 Ốc tai
5 Xương bàn đạp
6 Cửa sổ bầu dục
7 Xoang nhĩ
8 Ống TK mặt
9 TM cổ trong (hành)

10 Xương chũm

11 Ngăn trên hòm nhĩ
12 Xương búa (đầu)
13 Xương đe (trụ ngắn)
14 Ống tai trong
15 Đường vào hang chũm
16 Tiền đình
17 Ống bán khuyên sau
18 Hang chũm
19 Ống bán khuyên bên
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34 CT phần đá xương thái dương

5

6

6

5

Trán

Chẩm

 GiữaBên

Moeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



1 Hạch gối
2 TK mặt (phần đầu tiên)
3 TK mặt (phần thứ hai)
4 Ống tai trong
5 Hòm nhĩ
6 Tiền đình

7 Ống bán khuyên sau
8 Hang chũm
9 Ống bán khuyên bên

10 Xoang sigma
11 Ống bán khuyên trước (trên)
12 TB chũm

Mặt ngang 35

1

5

8

10

3

2

4

6

5

7

9

4

7

6

11

12
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36 CT não

1

2

1 2
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1 Xương trán
2 Tấm sàng
3 Mào gà
4 Trần ổ mắt
5 Xoang trán
6 Mỏm gò má
7 Khuyết trên ổ mắt
8 Đĩa hốc mắt
9 Ổ mũi

10 TB sàng trước
11 Xoang hàm trên
12 Vách mũi
13 Xoăn mũi dưới
14 Xương lá mía
15 Ngách mũi dưới

16 Mỏm răng của xương hàm trên
17 Khuyết sàng
18 Xương sàng (tấm sàng)
19 Xoăn mũi trên
20 Đường khớp trán - gò má
21 Khuyết ổ mắt của mê đạo sàng
22 TB sàng (ở giữa)
23 Lỗ xoang hàm trên
24 Xoăn mũi giữa
25 Lỗ dưới ổ mắt
26 Ngách mũi giữa
27 Mỏm móc
28 Khẩu cái cứng
29 Xoăn mũi dưới
30 Xương hàm trên (mỏm răng)

Mặt trán 37

15

1
3
5
7

9
11

13

16

2

4
6
8
10

12

14

29

17

1

19
21

222
7
12
13

23
5

30 15

18

4

20

26
9
11

22

24

28
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38 CT não

3

4

3 4
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Mặt trán 39

15

1
3
5
7
9

11
13

16

2
4
6
8

10
12

14

17
19

29

21

27
4

13

23
25

31

31

30

18

6

20

26

9

22

24

2811

33

10

1 Xương trán
2 Xoang bướm (hố)
3 Xương bướm (cánh nhỏ)
4 Phễu hốc mắt
5 TB sàng (phía sau)
6 Xương bướm (cánh lớn)
7 Xoăn mũi giữa
8 Xoăn mũi trên
9 Khe hốc mắt dưới

10 Xương gò má
11 Ổ mũi (lỗ mũi chung)
12 Vách mũi (mảnh thẳng)
13 Xoang hàm trên
14 Ngách mũi dưới
15 Xoăn mũi dưới
16 Xương khẩu cái (mặt phẳng 
nằm ngang)
17 Xương hàm trên (mỏm huyệt 
răng)

18 Xương đỉnh
19 Xoăn mũi dưới (thể hang)
20 Đường khớp trai
21 Xương bướm (vòm của xoang 
bướm)
22 Xương thái dương (phần trai)
23 Ống thị giác
24 Xoang bướm và vách xoang 
bướm
25 Khe hốc mắt trên
26 Lỗ tròn xương bướm
27 Đường khớp bướm trai
28 Xương hàm dưới (thân và 
cán)
29 Ống chân bướm
30 Xương sàng (vách mũi)
31 Hố chân bướm - khẩu cái
32 Mỏm chân bướm
33 Khẩu cái mềm
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40 CT não
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1 Xương đỉnh
2 Yên bướm
3 Đường khớp trai
4 Mỏm yên trước 
(xương bướm)
5 Xương thái dương (phần 

trai)
6 Cơ thái dương
7 Xoang bướm
8 Xương thái dương (củ khớp)
9 Đường khớp bướm trai

10 Xương bướm
11 Cung gò má
12 Mảnh chân bướm trong
13 Cơ chân bướm ngoài
14 Hố chân bướm
15 Hạnh nhân hầu
16 Mảnh chân bướm ngoài
17 Hầu mũi
18 Cơ cắn
19 Khẩu cái mềm
20 Hầu miệng (eo hầu miệng)
21 Cơ chân bướm trong

Mặt trán 41

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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42 Các khoang ở khung xương mặt

1 vordere Schädelgruppe (Fossa cranii anterior)

2 Rhinobasis

3 Orbita (Augenhöhle)

4 Nasenhöhle (Cavum nasi)

5 Sinus maxillaris (Oberkieferhöhle)

6 Spatium buccale

1 Anterior cranial fossa

2 Base of the nose

3 Orbital cavity

4 Nasal cavity

5 Maxillary sinus

6 Buccal space

1 Hố sọ trước

2 Đáy mũi

3 Hốc mắt

4 Ổ mũi

5 Xoang hàm trên

6 Khoang má
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Mặt trán 43

7

8

6

9

6 Spatium buccale

7 mittlere Schädelgruppe (Fossa cranii media)

8 Fossa infratemporalis

9 Fossa pterygoplatina

10 Fossa pterygoidea

11 Mastikatorraum

   6 Buccal space

   7 Middle cranial fossa

   8 Infratemporal fossa

   9 Pterygopalatine fossa

10 Pterygoid fossa

11 Masticatory space

   6 Khoang má

   7 Hố sọ giữa

   8 Hố dưới thái dương

   9 Hố chân bướm khẩu cái

10 Hố chân bướm

11 Khoang nhai

7

8

6

1110
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44 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy đỉnh
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1 Xương trán 
2 Xoang tĩnh mạch dọc trên 
3 Khe não dọc
4 Hồi trán trên
5 Động mạch trên ròng rọc (sau 

trong)
6 Rãnh trán trên
7 Khớp trán đỉnh
8 Hồi trán giữa 
9 Chất trắng trung tâm bán bầu 

dục

10 Rãnh trước trung tâm
11 Xương đỉnh 
12 Hổi trước trung tâm
13 Tiểu thùy cạnh trung tâm
14 Rãnh trung tâm
15 Tiểu thùy đỉnh trên 
16 Hồi sau trung tâm
17 Hồi trước chêm 
18 Liềm đại não
19 Khớp dọc

Mặt phẳng ngang 45

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

4

6

8

10

12

14

16

18

2

2
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46 MRI sọ não

Thùy trán 
Thùy đỉnh 
Thùy chẩm
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1 Xương trán
2 Xoang tĩnh mạch dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Liềm đại não
5 Động mạch trên ròng rọc
6 Hồi trán giữa
7 Khe não dọc
8 Hồi trán dưới
9 Động mạch viền chai

10 Khớp trán đỉnh
11 Rãnh đai
12 Rãnh trước trung tâm
13 Chất trắng trung tâm bán 
bầu dục

14 Hồi trước trung tâm 15 Hồi 
đai và bó đai
16 Rãnh trung tâm (khe Rolando)
17 Xương đỉnh
18 Hồi sau trung tâm
19 Hồi trên viền
20 Rãnh sau trung tâm
21 Các nhánh cạnh trung tâm của 
động mạch viền chai
22 Hồi trước chêm
23 Hồi góc
24 Rãnh đỉnh chẩm
25 Khớp dọc

Mặt phẳng ngang 47

1
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48 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
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1 Xương trán
2 Xoang tĩnh mạch dọc trên 
3 Hồi trán trên
4 Tĩnh mạch não trên
5 Động mạch trên ròng rọc
6 Khe não dọc
7 Hồi trán giữa
8 Khớp trán đỉnh
9 Động mạch viền chai

10 Xương đỉnh
11 Hồi trán dưới
12 Hồi đai và bó đai
13 Rãnh trước trung tâm

14 Chất trắng trung tâm bán 
bầu dục

15 Hổi trước trung tâm
16 Hồi trên viền
17 Rãnh trung tâm
18 Hồi trước chêm
19 Hồi sau trung tâm
20 Hồi góc
21 Rãnh sau trung tâm
22 Liềm đại não
23 Rãnh đỉnh chẩm
24 Xương chẩm
25 Các hồi chẩm
26 Khớp Lamda

Mặt phẳng ngang 49
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50 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
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1 Xương trán
2 Xoang tĩnh mạch dọc trên
3 Tĩnh mạch não trên
4 Hồi trán trên 
5 Khe não dọc
6 Liềm đại não
7 Khớp trán đỉnh
8 Hồi trán giữa
9 Động mạch viền chai

10 Hồi trán dưới
11 Động mạch quanh chai
12 Rãnh trước trung tâm
13 Hồi đai và bó đai
14 Hồi trước trung tâm

15 Não thất bên (phần trung tâm)
16 Rãnh trung tâm
17 Vành tia
18 Hồi sau trung tâm
19 Xương đỉnh
20 Rãnh sau trung tâm
21 Hồi trước chêm
22 Hồi trên viền
23 Khớp Lamda
24 Hồi góc
25 Xương chẩm
26 Rãnh đỉnh chẩm
27 Các hồi chẩm

Mặt phẳng ngang 51
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52 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
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1 Xương trán
2 Xoang tĩnh mạch dọc trên
3 Liềm đại não
4 Hồi trán trên 
5 Khe não dọc
6 Hồi trán giữa
7 Rãnh đai
8 Hồi trán dưới
9 Khớp trán đỉnh

10 Đầu nhân đuôi
11 Động mạch quanh chai
12 Hồi trước trung tâm
13 Hồi đai
14 Rãnh trung tâm
15 Gối thể chai
16 Hồi sau trung tâm
17 Não thất bên
18 Rãnh bên

19 Vành tia
20 Xương đỉnh
21 Đám rối mạch mạc
22 Hồi trên viền
23 Vòm não
24 Rãnh bên (nhánh sau)
25 Lồi thể chai
26 Kẹp lớn của thể trai (kẹp 
chẩm)
27 Xoang tĩnh mạch dọc dưới
28 Rãnh đỉnh chẩm
29 Hồi trước chêm
30 Hồi góc
31 Động mạch đỉnh chẩm
32 Các hồi chẩm
33 Hồi chêm
34 Khớp Lamda
35 Xương chẩm

Mặt phẳng ngang 53
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54 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm

1 Xương trán
2 Xoang tĩnh mạch dọc trên
3 Liềm đại não
4 Hồi trán trên
5 Rãnh đai
6 Hồi đai

7 Động mạch quanh chai
8 Hồi trán giữa
9 Gối thể chai

10 Não thất bên ( sừng trán)
11 Đầu nhân đuôi
12 Hồi trán dưới
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Mặt phẳng ngang 55
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2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40
41

43

45

46

42

44

13 Khớp trán đỉnh
14 Cột vòm não
15 Trụ trước bao trong
16 Hồi trước trung tâm
17 Khoang vách trong suốt
18 Rãnh trung tâm
19 Gối bao trong
20 Hồi sau trung tâm
21 Lỗ gian não thất (lỗ Monro)
22 Bèo sẫm
23 Tĩnh mạch não trong
24 Bao ngoài
25 Nhân trước trường
26 Bao ngoài cùng
27 Trụ sau bao trong
28 Rãnh bên
29 Đồi thị
30 Thùy đảo

31 Não thất ba ( ngách trên tuyến 
tùng)

32 Hồi thái dương ngang (hồi
Heschl)

33 Đám rối mạch mạc trong ngã ba 
não thất bên

34 Hồi thái dương trên
35 Tĩnh mạch não lớn
36 Đuôi nhân đuôi
37 Hồi góc
38 Lồi thể chai
39 Xương đỉnh
40 Major forceps (occipital forceps)
41 Khớp Lamda
42 Rãnh đỉnh chẩm
43 Các hồi chẩm
44 Hồi chêm
45 Hồi trước chêm
46 Xương chẩm
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56 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm

1 Xương trán
2 Xoang tĩnh mạch dọc trên
3 Liềm đại não
4 Hồi trán trên
5 Hồi đai

6 Hồi trán giữa
7 Động mạch quanh chai
8 Khớp trán đỉnh
9 Gối thể chai
10 Hồi trán dưới
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Mặt phẳng ngang 57
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11 Não thất bên (sừng trán)
12 Rãnh vòng thùy đảo
13 Đầu nhân đuôi
14 Rãnh bên
15 Trụ trước bao trong
16 Hồi trước trung tâm
17 Khoang vách trong suốt
18 Rãnh trung tâm
19 Cầu nhạt
20 Hồi sau trung tâm
21 Thùy đảo
22 Bể hổ bên đại não (bể Sylvius)
23 Cột vòm não
24 Các nhánh đoạn thùy đảo động 

mạch não giữa
25 Lỗ gian não thất (lỗ Monro)
26 Não thất ba
27 Nhân trước tường

28 Đồi thị
29 Bèo sẫm
30 Hồi thái dương trên
31 Bao ngoài cùng
32 Tĩnh mạch não trong
33 Bao ngoài
34 Đuồi nhân đuôi
35 Đám rối mạch mạc não thất bên
36 Tĩnh mạch não lớn
37 Lồi thể chai
38 Xoang thẳng
39 Hồi thái dương giữa
40 Rãnh đỉnh chẩm
41 Xương đỉnh
42 Khớp Lam da
43 Các hồi chẩm
44 Hồi chêm
45 Xương chẩm

46 Striate cortexMoeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
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58 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm

1 Xương trán
2 Xoang tĩnh mạch dọc trên
3 Liềm đại não
4 Hồi trán trên
5 Hồi đai

6 Hồi trán giữa
7 Động mạch não trước
8 Khớp trán đỉnh
9 Sừng trán não thất bên
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Mặt phẳng ngang 59
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10 Xương đỉnh
11 Hồi trán dưới
12 Khoang vách trong suốt
13 Thể chai
14 Trụ trước bao trong
15 Đầu nhân đuôi
16 Rãnh bên
17 Vòm não
18 Thủy đảo
19 Cầu nhạt
20 Các động mạch đoạn thùy đảo
21 Bao ngoài cùng
22 Hồi thái dương trên
23 Bao ngoài
24 Bể hố bên đại não (bể Sylvius)
25 Nhân trước tường
26 Xương thái dương
27 Bèo sẫm

28 Tuyến tùng
29 Đồi thị
30 Hải mã
31 Não thất ba
32 Móc hải mã
33 TM não trong và TM não lớn
34 Bể trên tiểu não
35 Đám rối mạch mạc não thất bên
36 Hồi thái dương giữa
37 Động mạch đỉnh chẩm
38 Xương đỉnh
39 Lều tiểu não
40 Khớp Lamda
41 Xoang thẳng
42 Các hồi chẩm
43 Hồi chêm
44 Xương chẩm
45 Vỏ não thị giác nguyên phát
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60 MRI sọ

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Gian não

1 Xương trán
2 Hồi trán trên
3 Hồi đai
4 Liềm đại não
5 Động mạch não trước

6 Hồi trán giữa
7 Hồi trán dưới
8 Đầu nhân đuôi
9 Rãnh bên

10 Trụ trước bao trong
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Mặt phẳng ngang 61

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

41

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

4039

43

45

42

44

11 Thùy đảo
12 Bèo sẫm
13 Hồi thái dương trên
14 Bao ngoài
15 Các động mạch đoạn thùy đảo
16 Nhân trước tường
17 Cầu nhạt (phần trong và 

phần ngoài)
18 Vòm não
19 Bao ngoài
20 Mép trước
21 Trụ sau bao trong
22 Mép dính gian đồi thị
23 Đồi thị
24 Não thất ba 
25 Mép sau
26 Thể gối trong và thể gối ngoài
27 Hồi thái dương giữa

28 Hải mã
29 Bể quanh thân não
30 Sừng thái dương não thất bên
31 Lồi não dưới
32 Tĩnh mạch nền
33 Bể củ não sinh tư
34 Móc hải mã
35 Thùy nhộng trên
36 Hồi thái dương dưới
37 Xương thái dương
38 Lều tiểu não
39 Xoang thẳng
40 Các hồi chẩm
41 Khớp Lamda
42 Vỏ não thị giác nguyên phát
43 Xương chẩm
44 Xoang tĩnh mạch dọc trên
45 Cực chẩm
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62 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Gian não
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Mặt phẳng ngang 63
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4241

1 Xoang trán
2 Hồi trán trên
3 Xương trán
4 Liềm đại não
5 Dải thị
6 Hồi đai
7 Rãnh vòng thùy đảo
8 Hồi trán giữa
9 Rãnh bên

10 Động mạch não trước
11 Các động mạch đoạn thùy đảo
12 Vỏ não dưới chai
13 Hồi thái dương trên
14 Thùy đảo
15 Thể hạnh nhân
16 Não thất ba (ngách thị giác) và   

hạ đồi
17 Cuống đại não
18 Thể vú
19 Nhân đỏ
20 Hố gian cuống

21 Hồi thái dương giữa
22 Hải mã
23 Trần trung não
24 Bể quanh thân não
25 Cống não
26 Sừng thái dương não thất bên
27 Lồi não dưới
28 Móc hải mã
29 Bể củ não sinh tư
30 Đông mạch não sau
31 Hồi thái dương dưới
32 Lều tiểu não
33 Thùy trước tiểu não
34 Tia thị
35 Xương thái dương
36 Vỏ não thị giác nguyên phát
37 Khớp Lamda
38 Rãnh cựa
39 Xoang thẳng
40 Cực chẩm
41 Xoang tĩnh mạch dọc trên

42 Xương chẩm
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64 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Tiểu não
Gian não
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Mặt phẳng ngang 65
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4341

13

1 Xoang trán
2 Xương trán
3 Liềm đại não
4 Trần ổ mắt
5 Xoang thẳng
6 Hồi ổ mắt
7 Xương bướm
8 Cơ thái dương
9 Giao thoa thị

10 Rãnh khứu
11 Hồi thái dương trên
12 Động mạch não trước
13 Ngách phễu
14 Động mạch não giữa
15 Vùng hạ đồi
16 Bể giao thoa thị
17 Móc hồi cạnh hải mã
18 Động mạch thông sau
19 Sừng thái dương não thất bên
20 Thể hạnh nhân

20 Amygdaloid body

21 Hải mã
22 Động mạch não sau
23 Bể gian cuống
24 Thần kinh vận nhãn
25 Hồi thái dương giữa
26 Cuống đại não
27 Trần trung não
28 Chất đen
29 Lồi não dưới
30 Bể quanh thân não
31 Rãnh bên phụ
32 Cống não
33 Lều tiểu não
34 Hồi thái dương dưới
35 Thùy trước tiểu não
36 Xương thái dương
37 Khớp Lamda
38 Hồi thái dương chẩm trong
39 Xoang tĩnh mạch dọc trên
40 Hồi thái dương chẩm ngoài
41 Xương chẩm

42 Xoang thẳng43 Occipital gyriMoeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
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66 MRI sọ não

Thùy thái dương

Thùy chẩm

Tiểu não

Gian não

Cầu não
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Mặt phẳng ngang 67
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1 Xương trán
2 Xoang trán
3 Nhãn cầu
4 Tuyến lệ
5 Cơ thẳng trên
6 Tĩnh mạch mắt
7 Các tế bào sàng
8 Xoang thẳng
9 Xương bướm

10 Khe ổ mắt trên
11 Thần kinh thị giác
12 Cơ thái dương đỉnh
13 Hồi thái dương trên
14 Cơ thái dương
15 Xoang bướm
16 Động mạch não giữa
17 Động mạch cảnh trong
18 Móc hải mã
19 Tuyến yên
20 Thể hạnh nhân

21 Thần kinh vận nhãn ngoài
22 Sừng thái dương não thất bên
23 Lưng yên
24 Hải mã
25 Động mạch thân nền
26 Hồi thái dương giữa
27 Hồi cạnh hải mã
28 Bể trước cầu não
29 Động mạch não sau
30 Cầu não
31 Cuống tiểu não trên
32 Não thất tư
33 Thùy trước tiểu não
34 Lều tiểu não
35 Xương thái dương
36 Thùy nhộng tiểu não
37 Khớp lamda
38 Các hồi chẩm
39 Ụ chẩm trong
40 Hội lưu xoang
41 Xương chẩm
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68 MRI sọ não

Thùy thái dương

Thùy chẩm

Tiểu não

Cầu não
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Mặt phẳng ngang 69
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1 Xương sàng
2 Cơ vòng mắt và cơ trên sọ
3 Nhãn cầu
4 Cơ thẳng trong
5 Các tế bào sàng
6 Tuyến lệ
7 Tĩnh mạch mắt trên
8 Xương gò má
9 Thần kinh thị

10 Hành khứu
11 Thần kinh vận nhãn (III) và 

thần kinh vận nhãn ngoài
12 Cơ thái dương
13 Cơ thái dương đỉnh
14 Mô mỡ sau ổ mắt
15 Động mạch cảnh trong
16 Xương bướm
17 Xoang hang
18 Động mạch mắt
19 Lưng yên

20 Hồi thái dương dưới
21 Dây chằng mỏm yên đá sau
22 Tuyến yên (yên tuyến và yên thần kinh)
23 Động mạch thân nền
24 Dây chằng mỏm yên đá trước
25 Động mạch não sau
26 Bể trước cầu não
27 Phần đá xương thái dương
28 Cầu não
29 Xoang sàng
30 Thần kinh sinh ba (V)
31 Não thất tư
32 Cuống tiểu não giữa
33 Khớp Lamda
34 Thùy trước tiểu não
35 Thùy nhộng
36 Thùy sau tiểu não
37 Xoang ngang
38 Xoang chẩm
39 Xương chẩm
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70 MRI sọ não

Thùy thái dương 
Tiểu não
Cầu não
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Mặt phẳng ngang 71
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1 Xương mũi
2 Giác mạc 
3 Vách mũi
4 Tiền phòng
5 Nhãn cầu
6 Thủy tinh thể
7 Xương gò má
8 Tuyến lệ
9 Các tế bào sàng

10 Cơ thẳng trong
11 Thần kinh thị
12 Mô mỡ sau ổ mắt
13 Cơ thái dương
14 Cơ thẳng ngoài
15 Động mạch mắt
16 Cơ thái dương đỉnh
17 Thùy thái dương
18 Xương bướm
19 Thần kinh vận nhãn
20 Xoang bướm
21 Xoang hang

22 Động mạch cảnh trong
23 Tuyến yên
24 Hạch sinh ba
25 Động mạch thân nền
26 Bể trước cầu não
27 Ốc tai
28 Các tế bào chũm
29 Phần đã xương thái dương
30 Ống bán khuyên
31 Cuống tiểu não giữa
32 Cầu não
33 Não thất tư
34 Xoang sigma
35 Khớp Lamda
36 Lưới gà thùy nhộng
37 Nhân răng
38 Thúy sau tiểu não
39 Thùy nhộng tiểu não
40 Ụ chẩm trong
41 Xương chẩm
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72 MRI sọ não

Thùy thái dương
Tiểu não
Cầu não

1 Xương mũi
2 Giác mạc
3 Các tế bào sàng
4 Tiền phòng
5 Nhãn cầu

6 Thủy tinh thể
7 Xương gò má
8 Cơ thẳng trong
9 Thần kinh thị

10 Cơ thẳng ngoài
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Mặt phẳng ngang 73
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7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

11 Cơ thái dương
12 Vách mũi
13 Cơ thẳng trên và cơ nâng 

mi trên
14 Mô mỡ sau ổ mắt
15 Cơ thái dương đỉnh
16 Xương bướm
17 Cực thái dương
18 Khe ổ mắt trên
19 Thần kinh hàm trên và 

thần kinh hàm dưới
20 Xoang bướm
21 Động mạch cảnh trong
22 Dốc nền lỗ chẩm
23 Cầu não
24 Thần kinh vận nhãn ngoài 

(VI)
25 Ốc tai

26 Động mạch thân nền
27 Ống bán khuyên sau 
28 Động mạch tiểu não trên
29 Các tế bào chũm
30 TK mặt và thần kinh trung gian
31 Lố tai trong
32 Thần kinh tiền đình ốc tai 

(VIII)
33 Bể góc cầu tiểu não
34 Xoang sigma
35 Não thất tư
36 Động mạch tiểu não trước dưới
37 Nhân răng
38 Cuống tiểu não giữa
39 Thùy nhộng tiểu não
40 Lưới gà tiểu não
41 Khớp Lamda
42 Thùy đuôi tiểu não
43 Xương chẩm
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74 MRI sọ não

Tiểu não
Cầu não
Hành não
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1 Nhãn cầu
2 Vách mũi
3 Cơ thẳng dưới
4 Các tế bào sàng
5 Xoang hàm
6 Ổ mũi
7 Xương gò má
8 Mô mỡ sau ổ mắt
9 Cơ vòng mắt

10 Thần kinh sinh ba (V)
11 Cơ thái dương
12 ĐM tiểu não trước dưới
13 Cơ cắn
14 Ốc tai
15 Xoang bướm
16 Tiền đình
17 Hồi thái dương dưới
18 Lỗ tai trong

19 Chỏm xương hàm dưới
20 Ống bán khuyên sau
21 Động mạch cảnh trong
22 Nhung não
23 Động mạch thân nền
24 Xoang ngang
25 Bể góc cầu tiểu não
26 Lỗ bên não thất tư (Lỗ Luschka)
27 Các tế bào chũm
28 Não thất tư
29 Cầu não
30 Xương chẩm
31 Hành não
32 Liềm tiểu não
33 Hạnh nhân tiểu não
34 Thùy nhộng tiểu não
35 Tiểu não
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76 MRI sọ não

Tiểu não
Hành não
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Mặt phẳng ngang 77
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1 Ống mũi lệ
2 Ổ mũi
3 Xoăn mũi
4 Cơ vòng mắt
5 Nhãn cầu
6 Vách mũi
7 Xoang hàm
8 Xương bướm
9 Xương gò má

10 Xương thái dương
11 Cơ thái dương
12 Vòi nhĩ
13 Cơ cắn
14 Động mạch đốt sống
15 Xương bướm
16 Diện khớp
17 Thần kinh sinh ba (V)
18 Chỏm xương hàm dưới
19 Lỗ rách
20 Dốc nền lỗ chẩm
21 Động mạch cảnh trong

22 Rãnh trước giữa
23 Lỗ tai ngoài
24 Màng nhĩ
25 Ốc tai
26 Các tế bào chũm
27 Tĩnh mạch cảnh trong
28 Bể góc cầu tiểu não
29 TK thiệt hầu và TK lang thang
30 Động mạch tiểu não trước dưới
31 Xoang sigma
32 Hành não (cuống tiểu não dưới)
33 Hành não (nhân trám)
34 Lỗ bên não thất tư (Lỗ Luschka)
35 Thùy sau tiểu não
36 Não thất tư
37 Hạnh nhân tiểu não
38 Thùy nhộng tiểu não
39 Liềm tiểu não
40 Xương chẩm
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78 MRI sọ não

Tiểu não
Hành não

1 Xương mũi
2 Vách mũi
3 Xoăn mũi trên
4 Xương hàm trên (với khe ổ 

mắt dưới)

5 Cơ nâng môi trên
6 Thành trong xoang hàm (với 

lỗ xoang hàm)
7 Cơ vòng mắt
8 Xương lá mía
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Mặt phẳng ngang 79
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9 Ống mũi lệ 
10 Vòi nhĩ
11 Xoang hàm
12 Cơ cắn
13 Xương gò má và cơ gò má
14 Cơ chân bướm ngoài
15 Cơ thái dương
16 Ngách hầu
17 Cơ chân bướm trong
18 Chỏm xương hàm dưới
19 Mỏm chân bướm (mảnh 

trong và mảnh ngoài)
20 Xương bướm (gai)
21 Thần kinh hàm dưới và thần 

kinh tai thái dương
22 Động mạch cảnh trong
23 Cơ căng màn khẩu cái
24 Dốc nền lỗ chẩm

25 Cơ nâng màn khẩu cái
26 Tĩnh mạch cảnh trong
27 Cơ dài đầu
28 Thần kinh lang thang (X) và 

thần kinh phụ (XI) 
29 Thần kinh thiệt hầu
30 Động mạch đốt sống
31 Các tế bào chũm
32 Hành não
33 Thần kinh hạ thiệt
34 Xoang sigma
35 Bán cầu tiểu não (thuỳ sau)
36 Não thất tư (lỗ giữa)
37 Liềm tiểu não với xoang 

chẩm
38 Hạnh nhân tiểu não
39 Cơ bán gai
40 Xương chẩm
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80 MRI sọ não

Động mạch não trước
Nhánh nông

Động mạch não giữa
Nhánh nông

Động mạch não sau
Nhánh nông
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Các vùng tưới máu (mặt phẳng ngang) 81

Động mạch não trước
Nhánh nông
Nhánh sâu (các động mạch thị vân và 
động mạch quặt ngược Huebner bao 
gồm phần xa động mạch thị vân trong)
Động mạch não giữa
Nhánh nông
Nhánh sâu (các động mạch thị vân)

Động mạch não sau
Nhánh nông

Nhánh sâu (bao gồm động 
mạch thông sau) 

Động mạch mạch mạc trước
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82 MRI sọ não

Động mạch não trước

Nhánh nông

Nhánh sâu (các động mạch thị vân)

Động mạch não giữa

Nhánh nông

Nhánh sâu (các động mạch thị vân)

Động mạch não sau

Nhánh nông

Nhánh sâu (bao gồm động 

mạch thông sau)

Động mạch mạch mạc trước

Động mạch tiểu não trên
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Các vùng tưới máu (mặt phẳng ngang) 83

Động mạch não giữa: 
Nhánh tận

Động mạch não giữa
Nhánh tận
Động mạch thân nền: các động 
mạch nông

Các động mạch thân não giữa

Động mạch vòng ngắn

Động mạch vòng dài

Động mạch thân nền: nhánh sâu

Trước trong
Trước ngoài
Bên
Lưng

Động mạch tiểu não trên
Động mạch tiểu não trước dưới
Vùng biên
Động mạch tiểu não sau dưới
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84 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não
Gian não
Cầu não
Hành não

1 Hồi trán trên
2 Xương đỉnh và khớp trán đỉnh
3 Xương trán
4 Xoang dọc trên
5 Hồi đai và rãnh đai
6 Hồi trước trung tâm
7 Gối thể chai
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Mặt phẳng dọc 85
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41

43

45

10

12

14
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24
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26

32

34

38

36

40

42

44

8 Liềm đại não trong khe não dọc
9 Động mạch quanh chai 
10 Xương chẩm và khớp Lamda
11 Vách trong suốt
12 Hồi chêm
13 Não thất ba
14 Rãnh đỉnh chẩm
15 Cực trán
16 Mép dính gian đồi thị
17 Hồi thẳng
18 Tuyến tùng
19 Xoang trán
20 Hồi lưỡi
21 Thần kinh thị (II)
22 Xoang thẳng
23 Tuyến yên
24 Mái trung não
25 Xương mũi
26 Cống não

27 Xoang sàng và xoang bướm
28 Hội lưu các xoang
29 Động mạch thân nền
30 Lồi chẩm ngoài
31 Cơ khít hầu trên
32 Tiểu não
33 Hầu mũi
34 Não thất tư
35 Khẩu cái cứng
36 Cầu não
37 Cung trước đốt đội
38 Cơ thẳng đầu sau nhỏ
39 Lưỡi gà
40 Dây chằng gáy
41 Hầu miệng
42 Răng đốt trục
43 Lưỡi
44 Cơ bàn gai
45 Đĩa gian đốt sống (C2/C3)
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86 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não
Trung não
Cầu não
Hành não
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Mặt phẳng dọc 87
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8

10
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14

16

18

20

22

24

26

28

30

33 3435 3637 383931 32

1 Thân vòm não
2 Thân thể chai 
3 Động mạch quanh chai
4 Tĩnh mạch não lớn
5 Tĩnh mạch cảnh trong
6 Lồi thể chai
7 Đám rối mạch mạc
8 Tĩnh mạch nền
9 Mép dính gian đồi thị

10 Bể tĩnh mạch não lớn
11 Gối thể chai
12 Tĩnh mạch tiểu não
13 Não thất ba
14 Xoang thẳng 
15 Mép trước
16 Tuyến tùng
17 Hồi cạnh tận cùng
18 Mép sau
19 Mảnh tận cùng
20 Thùy trước tiểu não

21 Thể vú
22 Mái trung não (lồi não trên)
23 Động mạch tiểu não trước
24 Mái trung não (lồi não dưới)
25 Thần kinh thị (II)
26 Cống não
27 Màng Liliequist
28 Mái não thất tư
29 Phễu tuyến yên
30 Thùy sau tiểu não
31 Lưng yên
32 Trung não 
33 Thùy trước tuyến yên 
34 Động mạch thân nền
35 Thùy sau tuyến yên
36 Cầu não
37 Xương bướm
38 Hành não
39 Dốc nền lỗ chẩm
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88 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy đỉnh
Thùy chẩm 
Tiểu não
Trung não
Cầu não
Hành não

1 Xương trán và khớp trán đỉnh
2 Thùy đỉnh
3 Hồi trán trên
4 Hồi trước trung tâm
5 Hồi đai
6 Rãnh trung tâm
7 Thể chai
8 Hồi sau trung tâm
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Mặt phẳng dọc 89
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43
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42

44

9 Não thất bên (phần trung tâm)
10 Rãnh sau trung tâm
11 Đồi thị
12 Xương chẳm và khớp Lamda
13 Đầu nhân đuôi
14 Hồi trước chêm
15 Cuống đại não
16 Hồi chêm
17 Hồi thẳng
18 Tiểu thùy trước 

trung tâm
19 Xoang trán
20 Hồi đai
21 Xương sàng
22 Xoang dọc trên
23 Động mạch cảnh trong (đoạn 

trong xoang hang)
24 Rãnh cựa
25 Xoang bướm
26 Hồi thái dương chẩm trong

27 Xương mũi
28 Hội lưu các xoang
29 Xoăn mũi giữa
30 Lều tiểu não
31 Mũi hầu
32 Tiểu não
33 Xoăn mũi dưới
34 Cầu não
35 Khẩu cái cứng
36 Dốc nền lỗ chẩm
37 Cơ dài đầu
38 Động mạch đốt sống
39 Lưỡi
40 Đốt đội (cung sau)
41 Lưỡi gà
42 Rễ thần kinh
43 Tuyến dưới lưỡi
44 Cơ bán gai đầu
45 Hầu miệng

Moeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



90 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não
Trung não
Cầu não
Hành não
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Mặt phẳng dọc 91
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35 3433 303729 36 3231

1 Đầu nhân đuôi
2 Thân thể chai
3 Gối thể chai
4 Não thất bên
5 Đồi thị (nhân bụng ngoài)
6 Đồi thị (nhân sau ngoài)
7 Cầu nhạt (phần trong và 

phần ngoài)
8 Lồi thể chai
9 Mép trước

10 Đồi thị (đồi chẩm)
11 Nhân đỏ
12 Hồi cạnh hải mã
13 Chất đen
14 Tĩnh mạch não lớn
15 Động mạch não sau
16 Bể củ não sinh tư
17 Dải thị
18 Mái trung não (lồi não trên)

19 Bể gian cuống
20 Lều tiểu não
21 Động mạch não trước
22 Thùy trước tiểu não
23 Động mạch tiểu não trên
24 Mái trung não (lồi não dưới)
25 Thần kinh sinh ba (V)
26 Bể quanh thân não
27 Xoang bướm 
28 Nhân răng
29 Động mạch thông sau
30 Cuống tiểu não
31 Động mạch cảnh trong
32 Liềm ngoài
33 Cầu não
34 Hạnh nhân tiểu não
35 Thần kinh vận nhãn ngoài (VI)
36 Não thất tư (lỗ bên)
37 Bể góc cầu tiểu não
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92 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não
Cầu não

1 Xương
2 Xương trán và khớp trán đỉnh
3 Hồi trán trên
4 Hồi trước trung tâm
5 Thể chai
6 Hồi sao trung tâm
7 Thân nhân đuôi
8 Rãnh trung tâm
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Mặt phẳng dọc 93
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9 Não thất bên
10 Hồi sau trung tâm
11 Nhân nền
12 Hồi trước chêm
13 Cuống đại não
14 Hồi chêm 
15 Rãnh ổ mắt
16 Xương chẩm và khớp Lamda
17 Hồi trán dưới
18 Đồi thị
19 Trần ổ mắt
20 Thể chai
21 Cơ thẳng trên
22 Hồi cạnh hải mã
23 Cơ thẳng trong
24 Hồi thái dương chẩm trong
25 Cơ thẳng dưới
26 Lều tiểu não
27 Xoang bướm

28 Xoang ngang
29 Xoang hàm
30 Thuỳ trên tiểu não
31 Cơ dài đầu
32 Cuống tiểu não giữa
33 Xương hàm trên
34 Thuỳ dưới tiểu não
35 Đốt đội, khối bên
36 Cơ thẳng đầu sau bé
37 Hầu miệng
38 Lồi cầu chẩm
39 Lưỡi
40 Cơ thẳng đầu sau lớn
41 Cơ khít hầu giữa
42 Cơ chéo đầu dưới
43 Rễ C4
44 Cơ gối đầu
45 Động mạch đốt sống
46 Cơ thang
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94 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não
Cầu não
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1 Thể vân
2 Thân thể chai
3 Não thất bên (sừng trán)
4 Não thất bên
5 Đầu nhân đuôi
6 Đồi thị (nhân bụng ngoài)
7 Cầu nhạt
8 Đám rối mạch mạc
9 Mép trước 
10 Đồi thị (nhân sau ngoài)
11 Bao trong
12 Trụ vòm não 
13 Bèo sẫm
14 Đồi thị (đồi chẩm)
15 Động mạch não sau
16 Hồi cạnh hải mã
17 Động mạch não giữa
18 Thể gối trong

19 Hồi ổ mắt
20 Hồi lưỡi
21 Xương bướm (cánh nhỏ)
22 Lều tiểu não 
23 Thần kinh thị
24 Thuỳ trước tiểu não
25 Cơ thẳng trong
26 Thể gối ngoài
27 Khe ổ mắt trên
28 Thần kinh ròng rọc
29 Thần kinh vận nhãn
30 Nhân răng 
31 Cuống tiểu não giữa
32 Cầu não
33 Sừng thái dương não thất bên
34 Bể góc cầu tiểu não
35 Thần kinh sinh ba
36 Động mạch cảnh trong

Mặt phẳng dọc 95
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96 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương 
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não

1 Xương trán và khớp trán đỉnh
2 Xương đỉnh
3 Hồi trán trên
4 Hồi sau trung tâm
5 Thân nhân đuôi
6 Hồi trước trung tâm
7 Đồi thị
8 Rãnh trung tâm
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Mặt phẳng dọc 97
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4647

9 Nhân nền
10 Não thất bên
11 Hồi trán giữa
12 Kẹp lớn thể chai
13 Trần ổ mắt
14 Rãnh đỉnh chảm
15 Hồi ổ mắt
16 Xương đỉnh và khớp Lamda
17 Cơ thẳng trên
18 Sừng chẩm não thất bên
19 Thần kinh thị
20 Hồi thái dương chẩm trong
21 Nhãn cầu
22 Lều tiểu não
23 Cơ thẳng dưới
24 Xoang ngang
25 Xoang hàm
26 Thùy trước tiểu não
27 Cơ nâng màn khẩu cái

25 Maxillary sinus
26 Anterior lobe of cerebellum

28 Khe ngang
29 Cơ chân bướm trong
30 Thùy sau tiểu não
31 Cơ nâng môi trên 
32 Cơ gối đầu
33 Xương hàm trên
34 Cơ thẳng đầu sau lớn
35 Cơ vòng môi
36 Cơ bán gai đầu
37 Cơ móng lưỡi 
38 Động mạch đốt sống
39 Cơ hàm móng
40 Cơ chéo đầu dưới
41 Xương hàm dưới
42 Cơ dài đầu
43 Xương móng
44 Rễ C3
45 Động mạch cảnh trong
46 Cơ khít hầu giữa
47 Cơ nhị thân

Moeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



98 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não
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Mặt phẳng dọc 99
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1 Thân thể chai
2 Phần trung tâm não thất bên
3 Thân nhân đuôi
4 Đồi chẩm đồi thị
5 Trụ trước bao trong
6 Kẹp lớn thể chai
7 Cầu nhạt (phần ngoài)
8 Rãnh đỉnh chẩm 
9 Trụ sau bao trong

10 Trụ vòm não
11 Cầu nhạt (phần trong)
12 Thể gối ngoài
13 Bèo sẫm
14 Giá hải mã
15 Mép trước
16 Hồi thái dương chẩm trong
17 Dải thị
18 Lều tiểu não
19 Hổi ổ mắt
20 Hồi cạnh hải mã

21 ĐM não giữa trong bể hố bên đại 
não

22 Thùy trước tiểu não
23 Nhân hạnh nhân
24 Xương đá
25 Sừng thái dương não thất bên
26 Ống tai trong
27 Cực thái dương
28 Thần kinh mặt(VII)
29 Hồi răng
30 Thần kinh tiền đình ốc tai (VIII)
31 Hố dưới thái dương
32 Bể góc cầu tiểu não
33 Vòi nhĩ
34 Động mạch cảnh trong
35 Cơ nâng màn khẩu cái
36 Tĩnh mạch cảnh trong trong lỗ tĩnh
mạch cảnh
37 Cơ chân bướm trong
38 TK hạ thiệt (XII) trong ống thần 
kinh hạ thiệt
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100 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy  thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não

1 Xương trán và khớp trán đỉnh
2 Xương đỉnh
3 Chất trắng trung tâm bán bầu dục
4 Hồi trước trung tâm
5 Hồi trán trên
6 Hồi sau trung tâm
7 Hạch nền
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Mặt phẳng dọc 101
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8 Rãnh trung tâm
9 Hồi trán giữa

10 Hồi trước chêm
11 Các động mạch đoạn thùy đảo
12 Xương chẩm và khớp Lamda
13 Cực thái dương
14 Hồi chêm
15 Hồi ổ mắt
16 Sừng chẩm não thất bên
17 Trần ổ mắt
18 Hổi chẩm
19 Cơ thẳng trên
20 Lều tiểu não
21 Nhãn cầu
22 Thùy trước tiểu não
23 Cơ thẳng ngoài
24 Xoang ngang
25 Thủy tinh thể
26 Khe ngang

27 Cơ thẳng dưới
28 Thùy sau tiểu não 
29 Cơ thái dương
30 Cơ thẳng đầu sau dưới
31 Cơ chân bướm ngoài
32 Cơ bán gai đầu
33 Xoang hàm
34 Cơ chéo đầu dưới
35 Mỏm chân bướm (mảnh ngoài)
36 Động mạch cảnh trong
37 Cơ chân bướm trong
38 Cơ thang
39 Cơ trâm lưỡi
40 Cơ nhị thân
41 Cơ hàm móng
42 Các rể gai (đám rối cổ)
43 Hàm dưới
44 Cơ nâng vai
45 Cơ vòng môi
46 Tuyến dưới hàm
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102 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não

Moeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



1 Nhân trước tường
2 Đuôi nhân đuôi
3 Các động mạch đoạn thùy 

đảo
4 Phần trung tâm não thất bên 

với đám rối mạch mạc
5 Bao ngoài
6 Bao trong
7 Bèo sẫm
8 Vùng subiculum của hải mã
9 Mép trước

10 Rãnh bên phụ
11 Động mạch não giữa
12 Hồi cạnh hải mã
13 Hồi ổ mắt
14 Hồi răng
15 Nhân hạnh nhân

16 Lều tiểu não
17 Sừng thái dương não thất bên
18 Thùy trước tiểu não
19 Cực thái dương
20 Phần đá xương thái dương

(bờ trên)
21 Cánh lớn xương bướm
22 Chất trắng tiểu não
23 Hố sọ giữa
24 Thần kinh tiền đình ốc tai (VIII)

ống tai trong
25 Hồi thái dương chẩm trong
26 Bể góc cầu tiểu não
27 Thần kinh mặt (VII) trong ống tai 

trong
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104 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não

1 Xương trán và khớp trán đỉnh
2 Xương đỉnh
3 Hồi trán giữa
4 Hồi trước trung tâm 
5 Rãnh trán dưới
6 Hồi sau trung tâm
7 Hồi trán dưới
8 Rãnh trung tâm
9 Thùy đảo

10 Hồi nắp thùy trán
11 Bể hố bên đại não và các động 
mạch đoạn thùy đảo
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Mặt phẳng dọc 105
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47

23

12 Hồi trước chêm
13 Hồi ổ mắt
14 Hồi thái dương ngang
15 Trần ổ mắt
16 Xương chẩm và khớp 

Lamda
17 Cực thái dương
18 Đuôi nhân đuôi
19 Cơ nâng mí mắt trên
20 Sừng chẩm não thất bên
21 Cơ thẳng ngoài 
22 Sừng thái dương não thất bên
23 Nhãn cầu và thủy tinh thể
24 Thùy chẩm
25 Hồi thái dương chẩm trong 
26 Lều tiểu não
27 Cơ chéo dưới
28 Xoang ngang
29 Cơ thái dương

30 Thùy trước tiểu não
31 Cơ chân bướm ngoài
32 Ống tai trong
33 Xoang hàm
34 Thùy sau tiểu não
35 Cơ vòng mi
36 Xoang sigma và cơ trâm hầu muscle
37 Cơ chân bướm trong
38 Cơ thẳng đầu sau lớn
39 Cơ mút
40 Cơ bán gai đầu
41 Xương hàm dưới và ống hàm dưới 

(thần kinh huyệt răng dưới)
42 Đốt đội (mỏm ngang) và cơ thẳng đầu 

ngoài
43 Tuyến dưới  hàm
44 Cơ chéo đầu dưới
45 Tĩnh mạch cảnh trong và cơ nhị thân
46 Cơ nâng vai
47 Cơ gối đầu
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106 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não

1 Xương trán và khớp trán đỉnh
2 Xương đỉnh
3 Hồi tán giữa
4 Hồi trước trung tâm
5 Rãnh trán dưới
6 Hồi sau trung tâm và rãnh 
sau trung tâm
7 Thùy đảo
8 Rãnh trung tâm
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Mặt phẳng dọc 107
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9 Bể hố bên đại não và các động 
mạch đoạn thùy đảo

10 Hồi góc
11 Hồi ổ mắt
12 Hồi thái dương ngang
13 Hồi trán duới
14 Xương chẩm và khớp Lamda
15 Hồi thái dương trên
16 Hồi chẩm
17 Tuyến lệ
18 Hồi thái dương dưới
19 Nhãn cầu
20 Lều tiểu não
21 Cơ thẳng ngoài
22 Xoang ngang
23 Cực thái dương và hồi thái 

dương giữa 
24 Thùy trước tiểu não
25 Cơ thái dương
26 Ống bán khuyên sau

27 Xoang hàm
28 Thùy sau tiểu não
29 Cơ chân bướm ngoài và chỏm

xương hàm dưới
30 Cơ chéo đầu trên
31 Cơ trâm móng và mỏm trâm
32 Cơ thẳng đầu ngoài 
33 Cơ mút
34 Cơ bán gai đầu
35 Cơ chân bướm trong
36 Mỏm ngang đốt đội
37 Bụng sau cơ nhị thân
38 Tĩnh mạch cảnh trong
39 Hàm dưới
40 Cơ nâng vai
41 Tuyến dưới hàm
42 Cơ gối đầu
43 Cơ bám da cổ
44 Cơ gối cổ
45 Cơ bậc thang sau
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108 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương
Thùy đỉnh
Tiểu não

1 Xương trán và khớp trán đỉnh
2 Xương đỉnh
3 Hồi trán giữa
4 Hồi trước trung tâm
5 Rãnh trán dưới
6 Hồi sau trung tâm và rãnh sau 

trung tâm
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7 Hồi trán dưới và vỏ não 
thùy đảo

8 Hồi trên viền
9 Rãnh bên

10 Rãnh trung tâm
11 Hồi trán dưới, phần hồi nắp
12 Hồi góc
13 Hồi thái dương trên
14 Hồi thái dương ngang
15 Hồi thái dương giữa
16 Xương chẩm và khớp Lamda
17 Hồi thái dương dưới
18 Xoang ngang
19 Chỏm xương hàm dưới
20 Lều tiểu não
21 Xương gò má

22 Thùy sau tiểu não
23 Cơ thái dương
24 Hang chũm
25 Tĩnh mạch sau hàm
26 Ống tai ngoài
27 Cơ gò má
28 Mỏm chũm
29 Mỏm vẹt
30 Tuyến mang tai
31 Cơ cắn
32 Cơ nhị thân, bụng sau
33 Ngành xương hàm dưới
34 Cơ bán gai đầu
35 Tuyến dưới hàm
36 Cơ gối đầu
37 Cơ bám da cổ
38 Cơ ức đòn chũm
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110 MRI sọ não

Động mạch thân nền

Động mạch tiểu não trên

Động mạch tiểu não trước trên

Vùng biên

Động mạch tiểu não sau dưới

Các động mạch vòng và các 
nhánh cạnh giữa sau và bên
(của ĐM cầu não)

Các nhánh cạnh giữa trước trong
và trước ngoài (của ĐM cầu não)

Động mạch não giữa

Nhánh nông

Nhánh sâu (các động mạch thị vân bao

gồm phần xa động mạch thị vân trong)
Động mạch não giữa

Nhánh nông

Nhánh sâu (các động mạch thị vân)

Động mạch não sau

Nhánh nông

Nhánh sâu (gồm động mạch thông sau)
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Các vùng tưới máu (mặt phẳng dọc) 111

Động mạch não giữa

Nhánh nông

Nhánh sâu ( động mạch thị vân)

Động mạch não sau

Nhánh nông

Động mạch tiểu não trên

Động mạch tiểu não trước trên

Động mạch tiểu não sau dưới

Động mạch mạch mạc trước

Moeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



112 MRI sọ não

Thùy trán
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Mặt đứng ngang 113
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1  Xương trán
2  Xoang TM dọc trên
3  Hồi trán trên
4  Liềm não
5   Hồi trán giữa
6  Trần ổ mắt
7   Hồi thẳng
8   Cơ nâng mi trên
9  Hồi ổ mắt

 10  Cơ thẳng trên
 11  Hồi trán dưới
 12 Tuyến lệ
 13  Thần kinh trên ổ mắt
 14  Cơ chéo trên
 15 TM mắt trên
 16  Nhãn cầu
 17 Cơ vòng mi
 18  Cơ thẳng ngoài
 19  Xoang sàng
 20  Cơ thẳng trong
21 ĐM mắt

22 Cơ thẳng dưới
23 Ổ mắt
24 Cơ chéo dưới
25 Xương gò má
26 Thành trong ổ mắt
27 Xoăn mũi giữa và dưới
28 ĐM, TM, TK dưới ổ mắt
29 Ổ mũi
30 Xoang hàm trên
31 Khẩu cái cứng
32 Vách mũi
33 Lưỡi
34 Xương hàm trên
35 Cơ hạ góc miệng
36 TK lưỡi
37 Cơ cằm - lưỡi
38 TK hạ thiệt (XII)
39 Ống tuyến dưới hàm
40 Thân xương hàm dưới
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114 MRI sọ não

Thùy trán

1 Thùy trán
2 Xoang TM dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Liềm não
5 Hồi trán dưới
6 Khe não dọc
7 Hồi đai
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Mặt đứng ngang 115
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8 Thành trên ổ mắt
9 Hồi thẳng

10 Cơ nâng mi trên
11 Hồi trán dưới
12 TK trên ổ mắt
13 Hồi ổ mắt
14 Cơ thẳng trên
15 Hành khứu
16 Cơ chéo trên
17 TK mũi - mi
18 TM mắt trên
19 ĐM mắt
20 TK khứu giác (II)
21 Ổ mắt (tổ chức mỡ quanh hốc 
mắt)
22 Cơ thẳng ngoài
23 TK vận nhãn (III), phần dưới
24 Cơ thái dương
25 TK, ĐM, TM dưới ổ mắt

26 Cơ thẳng trong
27 Các xoang sàng
28 Xương gò má
29 Xoang hàm trên
30 Cơ thẳng dưới
31 Vách mũi
32 Thành trong ổ mắt
33 Cơ cắn
34 Xoăn mũi dưới
35 Ổ mũi
36 Khẩu cái cứng
37 Lưỡi
38   Xương hàm trên
39 TK lưỡi và TK hạ thiệt (XII)
40 Cơ hạ góc miệng
41 Cơ cằm- lưỡi
42 Ống tuyến dưới hàm
43 Tuyến dưới hàm
44 Thân xương hàm dưới
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116 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy t h á i dương
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Mặt đứng ngang 117

29

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

33

31
32

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

28

24
26

30

34

35

37 36

38
39 40

1 Xương trán
2 Xoang TM dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Liềm đại não

5 Hồi trán giữa
6 Hồi đai
7 Não thất bên (sừng trán)
8 ĐM quanh chai
9 Hồi trán dưới
10 Thể chai (gối)
11 Dải khứu
12 ĐM não trước
13 TK thị giác (II)
14 Hồi thẳng
15 TK vận nhãn (III)
16 Hồi ổ mắt
17 Cơ thái dương
18 TK ròng rọc (IV)
19 Thùy thái dương
20 ĐM mắt

21 TK mắt (nhánh 1 của TKsinh ba)
22 TM mắt trên
23 TK vận nhãn ngoài (VI)
24 Xoang sàng
25 Hố chân bướm- khẩu cái
26 Cung gò má
27 TK hàm trên (nhánh 2 của TK V)
28 Vách mũi
29 Xoăn mũi giữa và dưới
30 Xoang hàm trên
31 Ổ mũi
32 Cơ cắn
33 Ngành xương hàm dưới
34 Xương hàm trên
35 Khẩu cái mềm
36 Khoang miệng
37 Lưỡi
38 Cơ mút
39 Thân xương hàm dưới
40 Cơ cằm - lưỡi
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118 MRI sọ não

Thùy trán
Thùy thái dương

1 Xương trán
2 Xoang TM dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Liềm đại não
5 Hồi trán giữa
6 Rãnh đai
7 ĐM quanh chai
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Mặt đứng ngang 119
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8 Hồi đai
9 Thể chai (thân)

10 Não thất bên (sừng trán)
11 Hồi trán dưới
12 Cơ thái dương
13  Đầu nhân đuôi
14  Bao trong (trụ trước)
15 Nắp trán
16 ĐM não trước
17 Bèo sẫm
18 Hồi ổ mắt
19 Hồi thái dương trên
20 Dải khứu
21 Hồi thẳng
22 Xương bướm (cánh nhỏ)
23 TK thị giác (II)
24 TK ròng rọc (IV), vận nhãn

(III), TK mắt (nhánh 1 của TK 
sinh ba), và TK giạng (VI)

25 Hồi thái dương giữa

26 Xương thái dương
27 Xoang bướm
28 Cung gò má
29 TK hàm trên trong hố chân bướm- 
khẩu cái
30 ĐM hàm trên
31 Cơ chân bướm ngoài trong hố dưới 
thái dương
32 Vách mũi và ổ mũi
33 Cơ chân bướm tron
34 Mỏm chân bướm ( mảnh trong và 
mảnh ngoài)
35 Cơ căng màn khẩu cái
36 Cơ cắn
37 Khẩu cái mềm và khoang miệng
38 Ngành xương hàm dưới
39 Lưỡi
40 ĐM huyệt răng dưới, TM và TK
trong ống hàm dưới
41 TK lưỡi
42 Tuyến dưới hàm
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120 MRI sọ não

Thùy trán
Thùythái dương
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Mặt đứng ngang 121
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1 Não thất bên ( sừng trán)
2 Thể chai ( thân)
3 Vách trong suốt
4 Đầu nhân đuôi
5 Bèo sẫm
6 Bao trong (trụ trước)
7 Hồi dưới thể chai
8 Thể chai (gối)
9 Hồi thẳng
10 ĐM quanh chai
11 Hồi ổ mắt
12 Rãnh khứu
13 Dải khứu
14 TK vận nhãn (III, nhánh trên)

  15 Mỏm yên trước (xương bướm, 
cánh nhỏ)

  16 TK mắt (TK trán, TK lệ, TK 
mũi-mi) = nhánh trước của TK 
sinh ba (V)
  17 Khe ổ mắt trên

17 Superior orbital fissure

18 TK thị giác (II)
19 Cầu vai của xương bướm
20 TK ròng rọc (VI)
21 Cực thái dương
22 TK vận nhãn (III), nhánh 
23 Xương bướm, cánh nhỏ
24 Vách xoang bướm
25 Xoang bướm
26 TK hàm trên trong hố chân bướm- khẩu cái
27 Hố chân bướm - khẩu cái
28  Cơ chân bướm ngoài
29 Xương lá mía
30 Ổ mũi
31 Mỏm chân bướm (xương bướm)
32 Xoăn mũi giữa
33 Mỏm chân bướm (mảnh ngoài)
34 Cơ chân bướm trong
35 Mỏm chân bướm (mảnh trong)
36 Cơ căng màn khẩu cái
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122 MRI sọ não

Thùy trán
Thùythái dương

Moeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 
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8

10

12

14

16
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28
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34

35

37
36

40
39

38

41

1 Xương trán
2 Xoang TM dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Liềm đại não
5 Hồi trán giữa
6 Hồi đai
7 ĐM quanh chai
8 Não thất bên (sừng trán)
9 Thể chai (gối)

10 Đầu nhân đuôi
11 Hồi trán dưới
12 Bao trong (trụ trước)
13 Cơ thái dương
14 Bèo sẫm
15 Hồi dưới thể chai
16 Bao ngoài
17 Thùy đảo
18 Nhân trước tường
19 Các ĐM thùy đảo
20 ĐM não trước
21 Rãnh bên

22 Hồi thái dương trên
23 Dải khứu
24 Giao thoa thị giác
25 ĐM cảnh trong (syphon)
26 TK ròng rọc (IV), vận nhãn (III), TK mắt   

( nhánh của dây V), và TK giạng (VI)
27 Tuyến yên
28   Xương thái dương
29 Xoang hang
30 Xương gò má
31 Hồi thái dương giữa
32 Xoang bướm
33 Cơ chân bướm ngoài
34 Cơ cắn
35 Cơ căng màn khẩu cái
36 Hầu mũi
37 Ngành xương hàm dưới
38 Cơ trâm - lưỡi
39 Cơ chân bướm trong
40 Lưỡi gà và hầu miệng
41 Tuyến dưới hàm
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124 MRI sọ não

Thùy thái dương
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1 Não thất bên (sừng trán)
2 Thể chai (thân)
3 Đầu nhân đuôi
4 Vách trong suốt
5 Bao trong (trụ trước)
6 Bèo sẫm
7 Thể chai (mỏ)
8 Bao ngoài
9 Vùng nhân  acumben

10 Hồi dưới thể chai
11 Nhân trước tường
12 ĐM não trước
13 Hồi thẳng
14 Bể giao thoa
15 Hồi ổ mắt
16 Giao thoa thị giác
17 Dải khứu
18 Hoành yên
19 ĐM cảnh trong (đoạn siphon)

20 Xoang hang
21 TK vận nhãn (III)
22 Tuyến yên
23 TK ròng rọc (IV)
24 Xoang gian hang dưới
25 TK mắt (V1)
26 Hố tuyến yên
27 TK vận nhãn ngoài (VI)
28 Xoang bướm
29 TK hàm trên (V2)
30 Xương bướm (thân)
31 Cơ căng màn khẩu cái
32 Rãnh vòi tai ( lỗ vòi tai)
33 Cơ chân bướm ngoài
34 Hầu mũi
35 Cơ nâng màn khẩu cái
36 Cơ chân bướm trong
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126 MRI sọ não

Frontallappen
Temen

Frontal lobe

Temporal lobe

Thùy trán

Thùy thái dương

1 Xương trán
2 Xoang TM dọc trên
3 Liềm đại não
4 Hồi trán trên
5 ĐM quanh chai
6 Hồi trán giữa
7 Thể chai (gối)
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26
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35
37

42
40

39

41

44
43

45

34
36

8 Hồi đai
9 Não thất bên (sừng trán)

10 Hồi trán dưới
11 Đầu nhân đuôi
12 Cơ thái dương
13 Bao ngoài
14 Vách trong suốt
15 Nhân trước tường
16 Các ĐM thùy đảo
17 Bèo sẫm
18 Rãnh bên
19 Hồi thái dương trên
20 Thùy đảo
21 Thể hạnh nhân
22 Bao trong (trụ trước)
23 Hồi thái dương giữa
24 Khe não dọc
25 Hải mã
26 ĐM não giữa
27 Tuyến yên
28 Não thất bên (sừng thái dương)

29 Hồi thái dương dưới
30 Giao thoa thị giác
31 Hồi cạnh hải mã
32 TK ròng rọc (IV), vận nhãn (III) và 
vận nhãn ngoài (VI) , hạch TK sinh ba
33 Xương thái dương (mỏm gò má)
34 ĐM cảnh trong (đoạn siphon)
35 Hồi thái dương chẩm ngoài
36 Chỏm xương hàm dưới
37 Rãnh vòi tai (lỗ vòi tai)
38 Tuyến mang tai
39 Hầu
40 Cơ chân bướm ngoài
41 Cơ khít hầu trên (cơ của hầu)
42 ĐM, TM và TK hàm dưới
43 Cơ chân bướm trong
44 Cơ cắn
45 Cơ trâm - lưỡi
46 Xoang bướm
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128 MRI sọ não

Thùythái dương
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34

36

31

30

1 Não thất bên (sừng trán)
2 Thể chai (thân)
3 Vách trong suốt
4 Đầu nhân đuôi
5 Bao trong (trụ trước)
6 Bèo sẫm
7 Bao ngoài
8 Mép trước vòm não
9 Cầu nhạt

10 Mép trước
11 Khe não dọc
12 Ngách thị giác
13 ĐM não trước ( đoạn A1)
14 Giao thoa thị giác
15 ĐM não giữa
16 Bể trên yên
17 ĐM cảnh trong
18 Củ xám
19 Thể hạnh nhân

20 TK vận nhãn (III)
21   Hải mã
22 Tuyến yên
23 Não thất bên (sừng thái dương)
24 Xoang gian hang dưới
25 Mỏm yên sau
26 Hố tuyến yên
27 TK ròng rọc (IV)
28 Xoang hang
29 TK vận nhãn ngoài (VI), hạch của TK 
sinh ba
30 ĐM cảnh trong (đoạn siphon)
31   Lỗ bầu dục
32 Xoang bướm
33 Hạch dây TK sinh ba (V)
34 TK hàm dưới (V3)
35 Rãnh vòi tai
36 Xương bướm (thân)
37 Hầu mũi
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130 MRI sọ não

Thùy trán
Thùythái dương
Thùy đỉnh

1 Thùy trán
2 Xoang TM dọc trên
3 Liềm đại não
4 Hồi trán trên
5 Hồi đai
6 Hồi trán giữa
7 Thể chai (thân)
8 Chất trắng (trung tâm bán bầu 

dục)
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9 Nhân đuôi (thân)
10 Hồi trán dưới
11 Lỗ gian não thất
12 ĐM quanh chai
13 Não thất ba
14 Não thất bên (sừng trán)
15 Nắp trán
16 Bao trong (gối)
17 Bao ngoài cùng
18 Rãnh bên
19 Hồi thái dương trên
20 Thùy đảo
21 Bao ngoài
22 Hạch nền (nhân bèo)
23 Thể vú và vùng dưới đồi
24 Xương thái dương
25 ĐM não sau
26 Não thất bên (sừng thái 
dương)

27 Cơ thái dương
28 Hải mã
29 ĐM nền
30 Hồi thái dương giữa
31 Xương chẩm (mặt dốc)
32 Hồi thái dương chẩm ngoài
33 Chỏm xương hàm dưới và khớp 
thái dương hàm
34 ĐM cảnh trong (đoạn siphon)
35 TK hàm dưới
36 Rãnh vòi tai (lỗ vòi tai)
37 Cơ chân bướm ngoài
38 Cơ nâng màn khẩu cái
39 Cơ khít hầu (trên, giữa và dưới)
40 Mạc hầu - nền
41 Tuyến mang tai
42 ĐM cảnh ngoài
43 Cơ trâm - lưỡi
44 Vách hầu
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132 MRI sọ não

Thùythái dương
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32

1 Thể chai (thân)
2 Não thất bên (sừng trán)
3 Thân của nhân đuôi
4 Vách trong suốt
5 Vòm não (thân)
6 Bao trong (gối)
7 Lỗ gian não thất
8 Bèo sẫm
9 Đồi thị (nhân bụng trước)

10 Nhân trước tường
11 Não thất ba
12 Phần ngoài cầu nhạt
13 Vòm não (cột)
14 Phần trong cầu nhạt
15 Mép trước
16 Thể vú
17 Vùng dưới đồi
18 Thể hạnh nhân
19 Dải thị giác

20 ĐM thông sau
21 Não thất bên (sừng thái dương)
22 Hải mã
23 Bể quanh thân não
24 TK vận nhãn (III)
25 ĐM não sau
26 Hồi cạnh hải mã
27 TK ròng rọc (IV)
28 ĐM nền
29 ĐM tiểu não trên
30 TK sinh ba (hạch, V)
31 TK vận nhãn ngoài (VI)
32 ĐM cảnh trong ( đoạn siphon)
33 Rãnh vòi tai ( lỗ vòi tai)
34 Xương chẩm (phần nền), mặt dốc
35 Mạc hầu - nền
36 Cơ nâng màn khẩu cái
37 Cơ khít hầu trên
38 Vách hầu
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134 MRI sọ não

Thùy trán
Thùythái dương
Thùy đỉnh
Trung não
Cầu não

1 Xương đỉnh
2 Xoang TM dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Liềm não
5 Chất trắng trung tâm (trung 
tâm dưới bầu dục)
6 Hồi đai
7 Hồi trước trung tâm
8 ĐM quanh chai
9 Rãnh trung tâm
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38

40

42

44

10 Thể chai (thân)
11 Hồi sau trung tâm
12 Đồi thị
13 Não thất bên
14 Các ĐM thùy đảo
15 Nắp đỉnh
16 Rãnh bên
17 Não thất ba
18 Hồi thái dương trên
19 Hạch nền (nhân bèo)
20 Não thất ba (sừng thái 
dương)
21 Nhân đỏ
22 Hồi thái dương giữa
23 Hải mã
24 Hồi thái dương dưới
25 Hồi thái dương chẩm ngoài
26  Ống bán khuyên màng (phần 
trên)
27 Hồi cạnh hải mã

28 TK tiền đình ốc tai (VIII) và TK mặt
(VII) trong ống tai trong

29 Bể gian cuống
30 Ốc tai
31 Cầu não
32 Mỏm chũm với các tế bào chũm
33 Lỗ trâm chũm
34 ĐM đốt sống
35 TK mặt (VII)
36 Mỏm trâm
37 Tuyến mang tai
38 Răng của đốt trục
39 TM cảnh trong
40 Dây chằng ngang đốt đội
41  Cơ nhị thân (bụng sau)
42 Đốt đội (khối bên)
43  Cơ ức - đòn - chũm
44 Đốt trục
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136 MRI sọ não

Thùy trán
Thùythái dương
Thùyđỉnh
Trungnão
Cầu não
Hành não

1 Thể chai (thân)
2 ĐM quanh chai
3 Nhân đuôi (thân)
4 Não thất bên
5 Vòm não (trụ)
6 TM não trước
7 Đồi thị (nhân lưng ngoài)
8 Bao trong (trụ sau)
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9 Đồi thị (Nhân bụng ngoài)
10 Nhân bèo
11 Đồi thị (nhân trong)
12 Nhân trước tường
13 Não thất ba
14 Cầu nhạt
15 Nhân dưới đồi thị
16 Nhân đỏ
17 Thể gối ngoài
18 Nhân đuôi (đuôi)
19 Dải thị giác
20 Não thất bên (sừng thái dương)
21 Bể quanh thân não
22 Hải mã
23 TM nền
24 Chất đen
25   ĐM não sau
26 Bể gian cuống não
27 TK ròng rọc (IV)
28 Hồi cạnh hải mã

29 ĐM tiểu não trên
30 Hồi thái dương chẩm ngoài
31 TK sinh ba (V)
32 Lều tiểu não
33 Bó vỏ- gai
34 Phần đá xương thái dương
35 Cuống tiểu não giữa
36 TK mặt (VII) trong ống tai trong
37 Cầu não
38 TK tiền đình ốc tai (VIII) trong   ống 
tai trong
39 Bể cầu não
40 Bể hành tiểu não
41 TK giạng (VI)
42 TK thiệt hầu (IX)
43 TM đốt sống
44 TK lang thang (X), TK phụ (XI),

TK hạ thiệt (XII)
45 TM cảnh trong
46 ĐM đốt sống
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138 MRI sọ não

          Thùy trán
           Thùythái dương
                Thùyđỉnh
                 Tiểu não
                 Trungnão
               Cầu não

    Hành não

1 Xương đỉnh
2 Xoang TM dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Hồi trước trung tâm
5 Tiểu thùy cạnh trung tâm
6 Rãnh trung tâm
7 Liềm não
8 Hồi sau trung tâm
9 Hồi đai
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10 Não thất bên
11 Thể chai
12 Đồi thị
13 Nhân đuôi
14 Hồi trên viền
15 TM não trong
16 Hồi thái dương ngang
17 Thể tùng
18 Hồi thái dương trên
19 Củ não
20 Thể gối trong và thể gối 
ngoài
21 Đm chẩm
22 Hồi thái dương giữa
23 Hồi cạnh hải mã
24 Não thất bên (sừng thái 
dương)
25 ĐM tiểu não trên
26 Hải mã
27 Lều tiểu não

28 Hồi thái dương dưới
29  Thùy trước tiểu não
30 Hồi thái dương chẩm ngoài
31 Cuống tiểu não giữa
32 Xoang xích- ma
33 TK mặt (VII), TK tiền đình ốc tai
(VIII), TK thiệt hầu (IX)
34 Nhung tiểu não
35 Phức hợp trám dưới
36 Xương chũm với các tế bào chũm
37 ĐM tiểu não sau dưới
38 ĐM, TM đốt sống
39 Cơ nhị thân (bụng sau)
40 Đốt đội (khối bên)
41 Cơ chéo đầu trên
42 Cơ ức- đòn- chũm
43 Cơ chéo đầu dưới
44 Tủy sống (khe giữa- trước)
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140 MRI sọ não

Thùythái dương
Tiểu não
Trungnão
Cầu não
Hành não
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34

39

36

38

1 Thể chai (thân)
2 ĐM quanh chai
3 Não thất bên
4 Thân của nhân đuôi
5 Vòm não (trụ)
6 TM não trong
7 Ngách trên tuyến tùng
8 Đồi thị (đầu chẩm)
9 Tuyến tùng

10 Cống trung não
11 Mép sau
12 Thể gối trong
13 Củ não
14 Thể gối ngoài
15 ĐM não sau
16  Đuôi nhân đuôi
17 TM nền 
18 Não thất bên (sừng thái dương)
19 Hải mã
20 Bể tĩnh mạch não lớn
21 Hồi cạnh hải mã

22 TK ròng rọc (IV)
23 Rãnh bên phụ
24 Thùy trước của tiểu não
25 Hồi thái dương chẩm ngoài
26 Cống trung não
27 Lều tiểu não
28 Cuống tiểu não giữa
29 TK thiệt hầu (IX)
30 Cầu não
31 TK lang thang (X)
32 Bể  hành tiểu não
33 TK phụ (XI)
34 Xương chẩm
35 Nhung tiểu não
36 Hành não
37 Phức hợp trám dưới
38 ĐM đốt sống
39 ĐM tiểu não sau dưới
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142 MRI sọ não

Thùy trán
Thùythái dương 
Thùyđỉnh
Tiểunão

1 Xương đỉnh
2 Xoang TM dọc trên
3 Hồi trán trên
4 Liềm não
5 Hồi trước trung tâm
6 Tiểu thùy cạnh trung tâm
7 Rãnh trung tâm
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44

8 ĐM trước chêm
9 Hồi sau trung tâm

10 Bể củ não sinh tư
11 Hồi trước chêm
12 Đám rối mạch mạc
13 Não thất bên (tam giác bên)
14 Hồi trên viền
15 TM não trong
16 Rãnh bên
17 Hải mã
18 Hồi thái dương trên
19 Tia thị giác
20 Hồi thái dương giữa
21 TM nền
22 Hồi thái dương chẩm trong
23 ĐM tiểu não trên
24 Hồi thái dương chẩm ngoài
25 Thùy nhộng tiểu não
26 Hồi thái dương dưới

27 Não thất bốn
28 Xoang ngang
29 Nhân răng tiểu não
30 Lều tiểu não
31   Thùy sau tiểu não
32 Thùy trước tiểu não
33 Hạnh nhân tiểu não
34 Các tế bào chũm trong xương chũm
35 TM đốt sống
36 ĐM tiểu não sau dưới
37 Đốt đội (khối bên)
38 Cơ chéo đầu trên
39 Tủy sống
40 Cơ dài đầu
41 Cơ ức- đòn- chũm
42 ĐM đốt sống
43 Đốt sống cổ 3 (cung)
44 Cơ chéo đầu dưới
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144 MRI sọ não

Thùy trán
Thùythái dương
Thùy đỉnh

Tiểunão
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Mặt đứng ngang 145

1

3

5

7

9
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33

35

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

1 Xương đỉnh
2 Đường khớp dọc
3 Hồi trước trung tâm
4 Xoang TM dọc trên
5 Hồi sau trung tâm
6 Liềm não
7 Hồi trên viền
8 Khe não dọc
9 Rãnh đỉnh- chẩm

10 Hồi trước chêm
11 Hồi thái dương giữa
12 Hồi thẳng
13 Hồi chêm
14 ĐM não trước
15 Tia thị giác
16 Não thất bên (sừng chẩm)
17 Rãnh cựa
18 Vỏ thể vân
19 Hồi thái dương dưới

20 Hồi thái dương chẩm trong
21 Lều tiểu não
22 Hồi thái dương chẩm ngoài
23 Thùy nhộng tiểu não
24 Xoang ngang
25 Nhân răng tiểu não
26 Thùy sau của tiểu não
27 Lưỡi gà của thùy nhộng
28 Xương thái dương
29 ĐM tiểu não sau dưới
30 Bể lớn
31 Cơ thẳng đầu sau bé
32 Xương chẩm
33 Cơ thẳng đầu sau lớn
34 Dây chằng gáy
35 Cơ gối đầu
36 Cơ bán gai đầu
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146 MRI sọ não

Thùy đỉnh
Thùy chẩm
Tiểu não
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1 Xương đỉnh
2 Đường khớp dọc
3 Khe não dọc
4 Xoang TM dọc trên
5 Hồi trước chêm
6 Hồi góc
7 Rãnh đỉnh - chẩm
8 Liềm não
9 Hồi chêm

10 Thùy chẩm
11 Rãnh cựa

12 Não thất bên (sừng chẩm)
13 Vỏ thể vân
14 Hồi thẳng
15 Hồi thái dương chẩm trong
16 Xoang ngang
17 Hồi thái dương chẩm ngoài
18 Khe ngang
19 Lều tiểu não
20 Xoang chẩm
21 Thùy sau của tiểu não
22 Cơ bán gai đầu
23 Xương chẩm

Các vùng tưới máu (mặt đứng ngang) 147
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148 MRI sọ não

ĐM não trước
Các nhánh tận
Các nhánh chính

ĐM não giữa
Các nhánh tận
Các nhánh chính
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Các vùng tưới máu (mặt đứng ngang) 149

ĐM não trước
Các nhánh tận
Các nhánh chính (các ĐM thể vân
gồm đầu xa ĐM thể vân trong)
ĐM não giữa

Các nhánh tận
Các nhánh chính (các nhánh thể vân)

ĐM não sau
Các nhánh tận
Các nhánh chính (gồm ĐM thông sau)
ĐM mạch mạc trước

ĐM nền

Các nhánh cạnh đường giữa trước 
trong và trước ngoài
Các ĐM vòng và các nhánh cạnh đường 
giữa ngoài và sau
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150 MRI sọ não

ĐM não trước
Các nhánh tận
ĐM não giữa
Các nhánh tận
ĐM não sau
Các nhánh tận
Các nhánh chính (gồm ĐM thông 
sau)

ĐM nền
Các ĐM vòng và các nhánh cạnh 
đường giữa ngoài và sau

ĐM mạch mạc trước

ĐM tiểu não trên
ĐM tiểu não trước dưới
Vùng ranh giới
ĐM tiểu não sau dưới
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Chức năng hệ thần kinh (mặt đứng ngang) 151

2

2
2

Dải thị giác

Nhân dây TK vận nhãn và 
các con đường

Hệ thống cảm giác

Hệ thống vận động

Nhân trung não của TK sinh ba

Bó gai- đồi thị

Dải cảm giác giữa

Trung tâm ngôn ngữ
(1 = vận động, 2 = cảm giác)
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152 MRI mạch máu não

ĐM não trước
ĐM não giữa 
ĐM não sau

Nhìn từ trước
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1 ĐM viền chai
2 ĐM quanh chai
3 ĐM đỉnh trên
4 ĐM não sau (nhánh đỉnh- chẩm)
5 ĐM não giữa (phần nắp,  đoạn M3)
6 ĐM não trước (phần thông sau)
7 Các ĐM thùy đảo
8 ĐM thông trước

9 ĐM não giữa (phần thùy đảo,
đoạn M2)

10 ĐM thái dương trước và giữa

11 ĐM thể vân
12 ĐM não sau trái (từ ĐM cảnh trong, thay 
đổi)
13 ĐM não giữa (phần xương bướm, đoạn 

M1)
14 ĐM não trước (phần thông trước)
15 ĐM não sau (các nhánh thái 

dương và thái dương chẩm)
16 ĐM tiểu não trên
17   ĐM cực thái dương
18 ĐM cảnh trong
19 ĐM não sau phải
20 ĐM nền

Động mạch 153
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154 MRI mạch máu não

ĐM não trước
ĐM não giữa
ĐM não sau

Nhìn bên
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1 ĐM viền chai
2 ĐM đỉnh
3 ĐM quanh chai
4 ĐM góc
5 ĐM trước trung tâm
6 ĐM não giữa ( phần nắp)
7 ĐM cực trán
8 ĐM đỉnh - chẩm
9 ĐM ổ mắt trán trong

10 ĐM trung tâm
11 ĐM não trước (đoạn thông 
sau, đoạn A2)

12 ĐM chẩm trong
13 ĐM mạch mạc trước
14 ĐM não giữa (đoạn M2)
15 ĐM thông sau
16 Các ĐM trung tâm sau trong
17 ĐM mắt
18 Nhánh thái dương chẩm
19 ĐM cảnh trong
20 ĐM thái dương sau
21 ĐM não sau
22 ĐM tiểu não trên
23 ĐM nền

Động mạch 155
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156 MRI mạch máu não

ĐM não trước
ĐM não giữa
 ĐM não sau

Nhìn từ sọ
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1 Nhánh trán trước trong của ĐM não 
trước

2   ĐM mắt
3 ĐM não trước( phần thông sau)
4 ĐM cảnh trong
5 ĐM thông trước
6 ĐM não giữa (phần xương bướm)
7 ĐM não trước (phần thông trước)

8 ĐM tiểu não trên
9 ĐM não giữa (phần thùy đảo)

10 ĐM nền
11 ĐM mạch mạc trước
12 ĐM não sau trái (từ ĐM cảnh 
trong, thay đổi)
13 ĐM não sau phải
14 ĐM não giữa (phần nắp)
15   ĐM thái dương
16 ĐM đỉnh- chẩm

Động mạch 157
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158 MRI mạch máu não
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1 Các TM não trên
2 Xoang TM dọc trên
3 Các TM đỉnh
4 TM nối trên (Trolard)
5 Các TM trán
6 TM nền
7 Các TM não giữa (nhánh 
sâu và nông)

8 Xoang bướm- đỉnh
9 Hội lưu các xoang

10 Xoang ngang
11 Các TM bán cầu tiểu não trên
12 Xoang xích- ma
13 Các TM bán cầu tiểu não dưới
14 Xoang hang
15 TM cảnh trong

Tĩnh mạch 159
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160 MRI mạch máu não
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1 Các TM trước trung tâm của tiểu não
2 Xoang TM dọc trên
3 Các TM trán
4 Các TM não trên
5 Các TM não trong
6 Các TM đỉnh
7 TM nền
8 Hội lưu các xoang ‘’nhỏ’’
9 TM nối dưới  (Labbé)

10 TM chẩm trong
11 Xoang đá trên

12 TM não lớn
13 Xoang hang
14 Các TM não sau
15 Xoang đá dưới
16 Xoang thẳng
17 TM cảnh trong
18 Các TM bán cầu tiểu não trên
19 Hội lưu các xoang
20 Xoang ngang
21 Các TM bán cầu tiểu não dưới
22 Xoang xích - ma

Tĩnh mạch 161
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Mặt ngang 163

29

1

3

5

7

9
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35

37

30

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

26

22

24

28

32

34

36

38

1 Cơ vòng miệng
2 Cơ nâng môi trên
3 Xương hàm trên (mỏm khẩu 
cái) và lỗ răng cửa
4 Cơ nâng góc miệng
5 Xoang hàm trên
6 Cơ gò má lớn
7 Khẩu cái mềm
8 Cơ cắn
9 Họng mũi

10 Cơ chân bướm trong
11 Cơ thái dương
12 Cơ căng màn khẩu cái
13 Cơ chân bướm ngoài
14 TK hàm dưới (V3)
15 Vòi nhĩ (gờ cơ nâng màn hầu)
16 ĐM hàm
17 Cơ dài đầu
18 TM sau hàm
19 Ngành lên xương hàm dưới

20 Cơ nâng màn khẩu cái
21 TK thiệt hầu
22 Xương chẩm, nền sọ
23 ĐM cảnh trong
24 Tuyến mang tai
25 TK phế vị (X)
26 TM cảnh trong (nhánh trên)
27 TK hạ thiệt (XII)
28 ĐM đốt sống
29 Bể gian cuống não
30 Xoang sigma
31 Các tế bào chũm
32 Hành não
33 Thùy nhộng
34 Hạnh nhân tiểu não
35 Xương chẩm
36 Bán cầu tiểu não (thùy sau)

      37 Bể lớn (Bể hành - tiểu não sau)
38 Cơ bán gai đầu
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Mặt ngang 165
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2

4

6

8
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14
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30

26
28

32

36

38

18

1 Cơ vòng miệng
2 Cơ nâng góc miệng
3 Xương hàm trên (lỗ chân răng)
4 Khẩu cái cứng
5 Cơ mút
6 Cơ gò má
7 Khẩu cái mềm
8 ĐM mặt
9 Cơ chân bướm ngoài

10 Cơ nhai
11 Cơ chân bướm trong
12 Cơ thái dương
13 Cơ nâng màn khẩu cái
14 Ngành lên xương hàm dưới
15 Cơ gối đầu
16 Cơ căng màn khẩu cái
17 Cơ dài đầu
18 Họng mũi
19 Cung trước đốt đội
20 ĐM cảnh trong

21 TM cảnh trong
22 Tuyến mang tai
23 TM sau hàm
24 TK phế vị (X)
25 Cơ thẳng đầu bên
26 TK hạ thiệt (XII)
27 Hành não
28 TK phụ (XI)
29 Các tế bào chũm (mỏm chũm)
30 Xương chẩm, nền sọ
31 Cơ nhị thân (bụng sau)
32 Bể gian cuống não
33 Cơ gối đầu
34 Ống lồi cầu với các TM liên lạc
35 Hạnh nhân tiểu não
36 ĐM đốt sống
37 Xương chẩm
38 Bán cầu tiểu não (thùy sau)
39  Cơ bán gai đầu
40 Bể lớn (bể hành - tiểu não sau)
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Mặt ngang 167
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1 Cơ vòng miệng
2 Cơ nâng góc miệng
3 Khẩu cái cứng
4 Xương hàm trên (lỗ chân răng)
5 ĐM mặt
6 Cơ mút
7 Khẩu cái mềm
8 Cơ nhai
9 Cơ chân bướm ngoài

10 Ngành lên xương hàm dưới
11 Cơ chân bướm trong
12 Cơ căng màn khẩu cái
13 Cơ khít hầu trên
14 Họng
15 Cơ dài đầu
16 ĐM cảnh trong
17 Đốt đội (cung trước)
18 TK thiệt hầu (IX)
19 ĐM và TM hàm trên

20 TK phế vị (X)
21 TM sau hàm
22 TK hạ thiệt (XII)
23 Cơ trâm hầu
24 TK phụ (XI)
25 Tuyến mang tai
26 Đốt đội, mỏm ngang
27 Răng đốt trục
28 Cơ nhị thân (bụng sau)
29 Hành não
30 Dây chằng ngang đốt đội
31 ĐM đốt sống
32 Cơ thẳng đầu bên
33 Đốt đội, cung sau
34 Cơ chéo đầu trên
35 Cơ thẳng đầu sau bé
36 Cơ chéo đầu dưới
37 Cơ bán gai đầu
38 Cơ gối đầu
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168 Cổ

1 Môi trên
2 Răng cửa (1 và 2 trái)
3 Cơ vòng miệng

4 Răng nanh (3 trái)
5 Cơ nâng góc miệng
6 Răng tiền hàm (4 và 5 trái)
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Mặt ngang 169
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42
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4

7  Lưỡi
8  Răng hàm (6,7 và 8)
9 Cơ mút
10 ĐM mặt
11 Lưỡi gà
12 Cơ nhai
13 Cơ căng màn khẩu cái
14 Ngành lên xương hàm dưới và 
ống răng
15 Cơ khít hầu trên
16 Cơ chân bướm trong
17 Cơ dài đầu
18 Họng miệng
19 Cơ trâm lưỡi
20 Đám rối tĩnh mạch hầu
21 Cơ trâm hầu
22 Tuyến mang tai và TM sau
hàm
23 ĐM hàm

24 TK thiệt hầu (IX)

25 ĐM cảnh trong
26 TK hạ thiệt (XII)
27 Đốt đội (cung trước)
28 TK phế vị (X)
29 Mỏm ngang và lỗ ngang
30 TK phụ (XI)
31 Cơ nhị thân (bụng sau)
32 Đốt đội, khối bên
33 Cơ ức đòn chũm
34 Răng đốt trục
35 Tủy sống
36 Dây chằng ngang đốt đội
37 Các TM cổ sâu
38 Cơ cực dài đầu
39 Cơ thang
40 Cơ chéo đầu dưới
41 Cơ bán gai đầu
42 Cơ gối đầu
43 Dây chằng gáy
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Mặt ngang 171
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1 Cơ vòng miệng
2 Lưỡi (cơ cằm lưỡi)
3 Cơ nâng góc miệng
4 Xương hàm dưới
5 ĐM mặt
6 Cơ dưới lưỡi
7 Lưỡi gà
8 Cơ nhai
9 Họng miệng

10 Hạnh nhân khẩu cái
11 Cơ chân bướm trong
12 Cơ khít hầu trên
13 Cơ khẩu cái hầu
14 ĐM cảnh ngoài
15 Cơ dài đầu
16 TK mặt (VII)
17 Cơ trâm móng, cơ trâm lưỡi
18 TM sau hàm
19 ĐM cảnh trong

20 TK hạ thiệt (XII)
21 Tuyến mang tai
22 TM cảnh trong
23 Cơ nhị thân (bụng sau)
24 TK phế vị (X)
25 Cơ cực dài cổ
26 TK phụ (XI)
27 Cơ nâng vai
28 Cơ dài cổ
29 Cơ ức đòn chũm
30 ĐM đốt sống
31 Cơ cực dài đầu
32 Đốt trục, thân
33 Cơ gối đầu
34 Tủy sống
35 Các TM cổ sâu
36 Cơ chéo đầu dưới
37 Cơ bán gai đầu
38 Cơ thang
39 Dây chằng gáy
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Mặt ngang 173
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39

10

1 Cơ vòng miệng
2 Cơ hạ góc miệng
3 Xương hàm dưới
4 Cơ hàm móng
5 Cơ cằm lưỡi
6 Cơ nhai
7 Cơ móng lưỡi
8 Tuyến dưới hàm
9 Họng miệng

10 Cơ khít hầu trên
11 Cơ khẩu cái hầu
12 Cơ dài đầu
13 Cơ khít hầu giữa
14 ĐM cảnh ngoài
15 Cơ chân bướm trong
16 Tuyến mang tai
17 Cơ trâm lưỡi và cơ trâm móng
18 ĐM cảnh trong
19 Cơ dài cổ
20 TK hạ thiệt (XII)

21 Đốt trục, thân
22 TM cảnh trong
23 TM sau hàm
24 TK phụ (XI)
25 ĐM đốt sống
26 TK phế vị (X)
27 Cơ ức đòn chũm
28 Cơ cực dài cổ
29 Cơ cực dài đầu
30 Cơ nâng vai
31 Tủy sống
32 Cơ bán gai đầu
33 Cơ gai sống đầu và cơ nhiều 
chân
34 Cơ bán gai cổ
35 Mỏm gai đốt sống
36 Cơ gối đầu
37 Các TM cổ sâu
38 Cơ thang
39 Dây chằng gáy
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Mặt ngang 175
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1 Cơ cằm
2 Cơ hạ góc miệng
3 Xương hàm dưới
4 Cơ bám da cổ
5 Cơ cằm lưỡi
6 Cơ hàm móng
7 Cơ móng lưỡi
8 Nắp thanh môn
9 Gốc lưỡi
10 Tuyến dưới hàm
11 Cơ trâm lưỡi
12 Họng miệng
13 Cơ trâm móng
14 Cơ khẩu cái hầu
15 Cơ nhị thân (bụng sau)
16 Cơ khít hầu giữa
17 Hạ họng
18 ĐM cảnh ngoài
19 Cơ dài đầu
20 TK thanh quản trên (TK phế vị)
21 Cơ dài cổ

nerve)

22 ĐM cảnh trong
23 TM cảnh ngoài
24 TM cảnh trong
25 Đốt sống cổ C3 (thân)
26 TK phụ (XI)
27 Rễ TK gai sống C4
28 TK phế vị (X)
29 Tủy sống
30 Cơ ức đòn chũm
31 Cung sau C3
32 ĐM đốt sống
33 Các TM cổ sâu
34 Cơ nâng vai
35 Mỏm gai
36 Dây chằng vàng
37 Cơ gối đầu
38 Cơ gai cổ
39 Dây chằng gáy
40 Cơ bán gai đầu
41 Cơ thang
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Mặt ngang 177
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1 Xương hàm dưới
2 Cơ hạ góc miệng
3 Cơ hàm móng
4 Cơ nhị thân (bụng trước)
5 Cơ cằm móng
6 Xương móng (thân)
7 Thung lũng nắp thanh môn
8 Xương móng (Sừng lớn)
9 Nắp thanh môn
10 Tuyến dưới hàm
11 Hạ họng
12 Cơ khít hầu dưới
13 Xoang lê
14 Cơ dài cổ
15 TM sau hàm
16 ĐM giáp trên
17 Cơ bám da cổ
18 Cơ dài đầu
19 ĐM cảnh chung (chia nhánh)
20 TK phế vị (X)

21 TM cảnh trong
22 TK gai sống (C3)
23 TM cảnh ngoài
24 TK gai sống (C2)
25 ĐM đốt sống
26 Cơ ức đòn chũm
27 Rễ TK gai sống (C4)
28 Khe gian đốt sống (C3/C4)
29 Khớp liên mỏm bên
30 Tủy sống
31 Cơ nâng vai
32 Dây chằng vàng
33 Các TM cổ sâu
34 Cung sau đốt sống C3
35 Cơ bán gai đầu
36 Cơ gai sống cổ
37 Cơ thang
38 Cơ bán gai cổ
39 Cơ gối đầu
40 Dây chằng gáy

Moeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



178 Cổ

Moeller, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. 



1 Cơ giáp móng
2 Cơ ức móng
3 Nắp thanh môn (sụn)

1   Cơ giáp móng
2   Cơ ức móng
3   Nắp thanh môn (sụn)
4 Tiền đình thanh quản
5 Hạ họng
6 Nếp phễu - nắp thanh môn
7 Tuyến dưới hàm
8 Cơ khít hầu dưới
9 Cơ bám da cổ
10 ĐM cảnh chung
11 Đốt sống cổ C4 (thân)
12 Cơ dài cổ
13 TM cảnh trong
14 Cơ dài đầu
15 Cơ cực dài đầu
16 Cơ ức đòn chũm

17 TM cảnh ngoài
18 TK gai sống (C4)
19 Tủy sống
20 TK gai sống (C3)
21 Cơ gai sống cổ
22 ĐM đốt sống
23 Các TM cổ sâu
24 Rễ TK gai sống (C5)
25 Cơ cực dài cổ
26 Cơ bậc thang giữa
27 Cơ bán gai cổ
28 Cơ nâng vai
29 Cơ gối đầu
30 Cơ gối cổ
31 Dây chằng gáy
32 Cơ bán gai đầu
33 Cơ thang
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111 Cơ ức móng
2 Cơ giáp móng
3 Sụn giáp (mảnh)
4 Cơ bám da cổ
5 Tiền đình thanh quản
6 Nếp phễu - nắp thanh môn
7 Hạ họng
8 TM cảnh trước
9 Cơ khít hầu dưới
10 Cơ ức đòn chũm
11 ĐM cảnh chung
12 TK phế vị (X)
13 Cơ dài cổ
14 Cơ dài đầu
5 TM cảnh trong
16 TK gai sống (C4)
17 Mỏm ngang đốt sống C5
18 TK gai sống (C5)
19 TM cảnh ngoài

20 Cơ bậc thang giữa
21 Đốt sống cổ C5 (thân)
22 ĐM đốt sống
23 Tủy sống
24 Cơ bậc thang sau
25 Cung sau đốt sống C6
26 Rễ TK gai sống (C6)
27 Dây chằng vàng
28 Mỏm khớp dưới đốt sống
29 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều 
chân
30 Cơ nâng vai
31 Cơ bán gai cổ
32 Cơ cực dài cổ
33 Cơ bán gai đầu
34 Cơ gối cổ
35 Cơ thang
36 Cơ gối đầu
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1 Cơ ức móng
2 Cơ giáp móng
3 Cơ vai móng
4 Thanh quản
5 Sụn giáp (mảnh)
6 TM cảnh trước
7 Cơ bám da cổ
8 Xoang lê
9 Sụn phễu

10 Tuyến giáp
11 Sụn nhẫn
12 Hạ họng
13 ĐM cảnh chung
14 Cơ khít hầu dưới
15 TM cảnh trong
16 TK phế vị (X)
17 Cơ dài cổ
18 Tk hoành
19 TM cảnh ngoài
20 Cơ dài đầu
21 Đốt sống cổ C5 (thân)

22 Cơ bậc thang trước
23 Cơ ức đòn chũm
24 Cơ bậc thang sau
25 Cơ cực dài cổ
26 TK gai sống (C4)
27 Rễ TK trước và sau
28 Cơ bậc thang giữa
29 Tủy sống
30 ĐM đốt sống
31 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều chân
32 TK gai sống (C5)
33 Cơ gối cổ
34 Cơ nâng vai
35 Cơ bán gai đầu
36 Mỏm khớp sau đốt sống
37 Cơ gối cổ
38 Rễ TK gai sống (C6)
39 Cơ thang
40 Cung sau đốt sống C6
41 Cơ bán gai cổ
42 Mỏm gai đốt sống C6
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Mặt ngang 185
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1 Thanh môn
2 Sụn nhẫn
3 Cơ ức móng
4 Sụn phễu
5 Cơ thanh âm
6 TM cảnh trước
7 Cơ vai móng
8 Cơ dài cổ
9 Sụn giáp (mảnh)
10 Cơ dài đầu
11 Cơ giáp móng
12 Cơ bám da cổ
13 Tuyến giáp
14 Cơ ức đòn chũm
15 ĐM cảnh chung
16 Các TK gai sống (C4 và C5)
17 TM cảnh trong
18 ĐM đốt sống
19 TM cảnh ngoài
20 TK gai sống (C6)

21 TK hoành
22 Cơ cực dài đầu
23 TK phế vị (X)
24 Khớp liên mỏm bên
25 Cơ bậc thang giữa
26 Cơ cực dài cổ
27 Cơ bậc thang trước
28 Cơ bán gai đầu
29 Cơ bậc thang sau
30 Cơ gối cổ và cơ gối đầu
31 Cơ nâng vai
32 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều chân
33 Cơ nhẫn phễu sau
34 Cơ bán gai cổ
35 Hạ họng/thực quản
36 Tủy sống
37 Cơ thang
38 Đốt sống cổ C5
39 Cơ khít hầu dưới
40 Rễ TK (C7)
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1 Thanh quản
2 Cơ ức móng
3 Cơ thanh âm (dây thanh âm)
4 Sụn giáp (mảnh)
5 Cơ giáp móng
6 Tuyến giáp
7 Sụn phễu
8 TM cảnh trước
9 Cơ phễu ngang

10 Cơ bám da cổ
11 ĐM cảnh chung
12 Cơ ức đòn chũm
13 TM cảnh trong
14 TK hoành
15 TK phế vị (X)
16 Cơ dài đầu
17 TM cảnh ngoài
18 Cơ bậc thang trước
19 Hạ họng/thực quản
20 Cơ bậc thang giữa

21 Các TK gai sống (C4 và C5)
22 Cơ bậc thang sau
23 Cơ dài cổ
24 Rễ TK gai sống (C6)
25 Cơ cực dài đầu
26 Cơ cực dài cổ
27 ĐM đốt sống
28 Cơ gối cổ
29 Cơ nâng vai
30 Cơ bán gai đầu
31 Cơ khít hầu dưới
32 Khe gian đốt sống (C5/C6)
33 Tủy sống
34 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều chân
35 Dây chằng vàng
36 Cung sau đốt sống
37 Cơ gối đầu
38 Cơ thang
39 Cơ bán gai cổ
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1 Thanh quản
2 Sụn giáp
3 Cơ giáp phễu
4 TM cảnh trước
5 Cơ ức móng
6 Cơ phễu ngang
7 Cơ giáp móng
8 TK phế vị (X)
9 Cơ ức giáp
10 Cơ bám da cổ
11 Sụn nhẫn (mảnh)
12 Cơ khít hầu dưới
13 Tuyến giáp
14 Cơ dài cổ
15 Sụn giáp (Sừng dưới)
16 Cơ dài đầu
17 ĐM cảnh chung
18 Cơ bậc thang trước
19 TM cảnh trong
20 Cơ ức đòn chũm
21 TM cảnh ngoài
22 Đốt sống cổ (C6)

23 TK hoành
24 Các TK gai sống (C4, C5,và C6)
25 Thực quản
26 ĐM đốt sống
27 Cơ bậc thang giữa
28 Cơ cực dài đầu
29 Cơ bậc thang sau
30 Cơ cực dài cổ
31 Cơ nâng vai
32 Rễ TK gai sống (C7)
33 Mỏm khớp và cung sau C7
34 Cơ bán gai đầu
35 Tủy sống
36 Cơ gối cổ
37 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều chân
38 Rễ TK gai sống trước và sau(C8)
39 Cơ bán gai cổ
40 Cơ thang
41 Cơ gối đầu
42 Mỏm gai đốt sống
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1 Cơ ức móng
2 Sụn nhẫn (Cung)
3 Khí quản
4 Cơ nhẫn giáp
5 Cơ ức giáp
6 Cơ bám da cổ
7 Tuyến giáp
8 TM cảnh trước
9 Cơ vai móng

10 TK phế vị (X)
11 Thực quản
12 ĐM cảnh chung
13 Cơ ức đòn chũm
14 TM cảnh trong
15 Cơ dài cổ
16 TK hoành
17 TM cảnh ngoài
18 ĐM đốt sống
19 Cơ bậc thang trước
20 Các TK gai sống (C4, C5, C6)

21 Khe gian đốt sống (C6/C7)
22 Rễ TK gai sống (C7)
23 Cơ bậc thang giữa
24 Khớp liên mỏm bên (C6/C7)
25 Cơ bậc thang sau
26 Cơ cực dài đầu
27 Tủy sống
28 Cơ cực dài cổ
29 Cơ bán gai đầu
30 Cơ gối cổ
31 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều chân
32 Cơ nâng vai
33 Cơ thang
34 Cơ bán gai cổ
35 Mỏm gai đốt sống
36 Cơ răng sau trên
37 Cơ trám bé
38 Cơ gối đầu
39 Dây chằng gáy
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1 TM cảnh trước
2 Cơ ức móng
3 Cơ ức giáp
4 Cơ bám da cổ
5 Tuyến giáp
6 Cơ ức đòn chũm
7 Thực quản
8 Khí quản
9 ĐM cảnh chung

10 TK phế vị (X)
11 TM cảnh trong
12 ĐM giáp dưới
13 Cơ dài cổ
14 TK hoành
15 TM cảnh ngoài
16 Cơ bậc thang trước
17 Các TK gai sống (C5, C6, C7)
18 ĐM đốt sống
19 Đốt sống cổ (C7)

20 Tủy sống
21 Cơ bậc thang giữa
22 Xương sườn 1
23 Cơ bậc thang sau
24 Mỏm ngang đốt sống
25 Rễ TK gai sống (C8)
26 Cơ răng sau trên
27 Cơ nâng vai
28 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều chân
29 Cơ chậu - sườn - cổ
30 Cơ bán gai cổ
31 Cơ cực dài cổ
32 Dây chằng gian gai
33 Cơ gối cổ
34 Cơ thang
35 Cơ bán gai đầu
36 Cơ trám bé
37 Cơ gối đầu
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1 Tuyến giáp
2 Thực quản
3 TM cảnh trước
4 TM giáp dưới
5 Khí quản
6 Cơ bám da cổ
7 Cơ ức đòn chũm
8 TM cảnh trong
9 TK phế vị (X)
10 TK hoành
11 ĐM cảnh chung
12 Cơ bậc thang trước
13 ĐM đốt sống
14 Các TK gai sống (C5, C6, C7)
15 TM cảnh ngoài
16 Rễ TK gai sống (C8)
17 Cơ dài cổ
18 Mỏm ngang đốt sống T1
19 Cơ bậc thang giữa

20 Các cơ gian sườn
21 Bờ sau trên đốt sống T1
22 Tủy sống
23 Cơ bậc thang sau
24 Cơ chậu - sườn - cổ
25 Xương sườn 1
26 Cơ nâng vai
27 Khe gian đốt sống (C7/T1)
28 Cơ răng sau trên
29 Cơ bán gai đầu
30 Cơ gối cổ
31 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều chân
32 Cơ gối đầu
33 Cơ bán gai cổ
34 Cơ thang
35 Cơ trám bé
36 Dây chằng gian gai
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1 TM cảnh trước
2 Khí quản
3 Cơ ức đòn chũm
4 Tuyến giáp
5 ĐM cảnh chung
6 Cơ ức móng
7 Cơ bám da cổ
8 Thực quản
9 TM cảnh trong

10 Cơ dài cổ
11 TK phế vị (X)
12 ĐM đốt sống
13 TK hoành
14 Đốt sống (T1)
15 TM cảnh ngoài
16 Đám rối cổ (C5 đến C8)
17 Cơ bậc thang trước
18 Cơ bậc thang giữa
19 Rễ TK gai sống (T1)

20 Cơ bậc thang sau
21 Các cơ gian sườn
22 Xương sườn 1
23 Mỏm ngang đốt sống T1
24 Khớp đốt sống - xương sườn
25 Dây chằng vàng
26 Tủy sống
27 Cơ nâng vai
28 Cơ bán gai đầu
29 Cơ răng sau trên
30 Cơ chậu - sườn - cổ
31 Cơ bán gai cổ
32 Cơ gai sống cổ và cơ nhiều chân
33 Cơ thang
34 Cơ gối cổ
35 Mỏm gai đốt sống
36 Cơ gối đầu
37 Dây chằng gian gai
38 Cơ trám bé
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198 Các hạch bạch huyết cổ

1

2

5

7

3

4

1

6

5

8

9

7

2

6

3

Các hạch bạch huyết cổ

1 Các hạch dưới cằm
2 Các hạch dưới hàm dưới
3 Các hạch sau hầu
4 Các hạch trước tai
5 Chuỗi hạch cảnh trên
6 Các hạch cổ sâu
7 Các hạch chẩm
8 Các hạch cảnh trước
9 Các hạch cổ nông

Các hạch cổ (Phân loại theo mức độ)
Độ 1a (Các hạch dưới cằm nằm giữa 
các cơ nhị thân)
Độ 1b (Các hạch dưới hàm dưới)
Độ 2a (các hạch trước, giữa và bên cạnh 
TM cảnh trong)
Độ 2b (Các hạch ở lưng TM cảnh trong 
và ngăn cách với TM bởi mạc hoặc mỡ)
Độ 3 (Các hạch dọc TM cảnh)
Độ 5a (các hạch ở tam giác sau, giới 
hạn trên là trên cung sụn nhẫn)

Độ 6 (Các hạch nội tạng trên: giữa các 
ĐM cảnh)
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10

8

3

7

13
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11
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12
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16
3

17

Các hạch bạch huyết cổ
3 Các hạch sau hầu
6 Các hạch cổ sâu
7 Các hạch chẩm
8 Các hạch cảnh trước

10 Các hạch trước thanh quản
11 Chuỗi hạch cảnh dưới
12 Các hạch cổ trước
13 Các hạch trước khí quản
14 Các hạch giáp
15 Các hạch cạnh khí quản
16 Các hạch trên đòn
17 Các hạch cổ nông

Các hạch (phân loại theo mức độ)

Độ 3 (Các hạch dọc TM cảnh)

Độ 4 (Các hạch ở phần thấp TM cảnh)

Độ 5a (Các hạch ở tam giác sau, giới 
hạn trên là trên cung sụn nhẫn)

Độ 5b (Các hạch ở tam giác sau, giới 
hạn dưới là dưới cung sụn nhẫn)

Độ 6 (Các hạch nội tạng trên: giữa 
các ĐM cảnh)
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Mặt ngang 201

Các mạc cổ
A Mạc cổ nông 
B Mạc đầu hầu
C Lớp giữa của mạc cổ sâu (lớp trước khí quản)
D Mạc cảnh
E Bao ĐM cảnh
F Lớp sâu của mạc cổ sâu (lớp trước sống)

Các vùng của cổ
1 Vùng nhai (các cơ nhai, ngành lên và thân xương hàm dưới, TK răng dưới, 
ĐM hàm, đám rối chân bướm, TK lưỡi)
2 Vùng cạnh hầu (TK sinh ba, ĐM hầu)
3 Vùng niêm mạc nông (các tuyến nước bọt dưới niêm mạc, mô bạch huyết)

4 Vùng sau hầu
5 Vùng mang tai (tuyến mang tai, TK mặt, ĐM cảnh ngoài, TM sau hàm)

6 Vùng cảnh (ĐM cảnh, TM cảnh, các TK sọ IX–XII, thân giao cảm)

7 Vùng trước sống (các cơ trước sống và cạnh gai sống, TK hoành)

8 Vùng nội tại (tuyến giáp, vùng cạnh khí quản)
9 Vùng quanh cột sống (phần trước sống)

10 Vùng quanh cột sống (phần cạnh gai sống)

8
A

D

E

F

6

4

9

10
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1 Các cơ trên móng (cơ hàm 
móng và cằm móng, cơ dưới lưỡi)
2 Xương móng (thân)
3 Khoang trước nắp thanh môn 
4 Tuyến dưới hàm
5 Nếp lưỡi - nắp thanh môn
6 Thung lũng nắp thanh môn
7 Xương móng (sừng lớn)
8 Nắp thanh môn
9 TM cảnh trước

10 Tuyến mang tai

11 Hạ họng
12 ĐM cảnh ngoài
13 ĐM cảnh trong
14 Đốt sống cổ (C3)
15 TM cảnh trong
16 Các cơ dưới xương móng (cơ ức 
móng và cơ ức giáp)
17 Nếp hầu - nắp thanh môn
18 Cơ khít hầu dưới
19 Nơi chia nhánh ĐM cảnh
20 Cơ dài cổ
21 ĐM đốt sống
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1 Màng giáp móng
2 Các cơ dưới móng (cơ ức 
giáp, vai móng, giáp móng)
3 Khoang trước nắp thanh môn
4 Cơ bám da cổ
5 Nắp thanh môn
6 Thanh quản
7 Xoang lê
8  Nếp phễu nắp thanh môn
9  TM cảnh trước

10 Cơ khít hầu dưới
11 ĐM cảnh chung
12  Cơ dài cổ
13 TM cảnh trong
14 ĐM đốt sống
15 Khuyết giáp trên
16 Cuống nắp thanh môn
17 Các nếp tiền đình
18 Sụn giáp (mảnh)
19 Sụn giáp (sừng trên)
20 Thân đốt sống cổ (C4)
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1 Các cơ dưới móng (cơ ức giáp,
vai móng và giáp móng)
2 Sụn giáp
3 Cơ giáp phễu
4 Thanh quản (tiền đình)
5 Khoang cạnh thanh quản
6 Xoang lê
7 Sụn phễu (mỏm thanh âm)
8 Sụn phễu (thân)
9 Sụn giáp (sừng trên)
10 Cơ phễu ngang
11 Sụn nhẫn
12 ĐM cảnh chung

13 TM cảnh trong
14 Cơ dài cổ
15 Thân đốt sống cổ C4
16 ĐM đốt sống
17 Lồi thanh quản
18 Khe thanh môn
19 Cơ thanh âm
20 Dây thanh âm thật
21 TM cảnh trước
22 Tuyến giáp
23 Cơ phễu chéo
24 Thực quản
25 Thân đốt sống cổ C5 
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1 Các cơ dưới móng (cơ ức 
móng, vai móng và ức giáp)
2 Mép trước thanh quản
3 Cơ thanh âm
4 Sụn giáp
5 TM cảnh trước
6 Ổ dưới thanh môn
7 Khớp nhẫn giáp
8 Sụn nhẫn (mảnh)
9 Tuyến giáp
10 Cơ khít hầu dưới

11 Cơ dài cổ
12 Thân đốt sống cổ (C6)
13 Nón đàn hồi (màng nhẫn thanh 
âm)
14 Khoang cạnh thanh quản
15 Cơ ức đòn chũm
16 Sụn giáp (sừng dưới)
17 TM cảnh trong
18 ĐM cảnh chung
19 Thực quản
20 ĐM đốt sống
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210 Cổ

1 Hạnh nhân khẩu cái
2 Lỗ chẩm lớn
3 Xương lá mía
4 Dây chằng dọc trước
5 Họng mũi và cơ dài cổ

6 Dây chằng đỉnh mỏm răng
7 Khẩu cái cứng
8 Màng mái
9 Ống răng cửa
10 Màng chẩm - đội sau
11 Cơ vòng miệng
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2
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39
41
43
45
46
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12 Cung trước đốt đội
13 Khẩu cái mềm
14 Mô mỡ dưới chẩm
15 Cơ dọc trên của lưỡi và khoang 
miệng
16 Dây chằng ngang đốt đội (của 
dây chằng chữ thập đốt đội)
17 Cơ ngang của lưỡi
18 Răng đốt trục (C2)
19 Cơ cằm lưỡi và vách lưỡi
20 Dây chằng gáy
21 Xương hàm dưới
22 Dây chằng vàng
23 Họng miệng
24 Các cơ gian gai
25 Cơ hàm móng
26 Các cơ phễu ngang và chéo
27 Cơ hàm móng
28 Đốt sống C6 và đĩa gian đốt 
sống

29 Xương móng
30 Thanh quản (mảnh)
31 Nắp thanh môn
32 Mỏm gai C7
33 Tiền đình thanh quản
34  Cơ khít hầu dưới
35 Sụn giáp
36 Tủy sống
37 Dây chằng tiền đình và thanh thất
(buồng Morgagni)
38 Mỏm gai
39 Dây chằng thanh âm (dây thanh 
âm giả)
40 Dây chằng dọc sau
41 Cơ ức giáp
42 Dây chằng dọc trước
43 Tuyến giáp
44 Thực quản
45 Khí quản
46 ĐM cánh tay đầu
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212 Cổ

1 Cơ nâng màn khẩu cái
2 Cơ bán gai đầu
3 Cơ chân bướm trong
4 Đốt đội (khối bên)

5 Cơ dài đầu
6 Cơ thẳng đầu sau bé
7 Xương hàm trên
8 Cơ thẳng đầu sau lớn
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9 Cơ vòng miệng
10 Cơ chéo dưới
11 Hạnh nhân khẩu cái
12 Cơ gối đầu
13 Cơ khít hầu trên
14 Rễ TK gai sống (C3)
15 Lưỡi
16 Mỏm khớp dưới
17 Tuyến dưới lưỡi
18 Cơ thang (phần xuống)
19 Xương hàm dưới
20 Mỏm khớp trên
21 Cơ khẩu cái hầu
22 ĐM đốt sống
23 Cơ hàm móng
24 Cơ nhiều chân
25 Cơ nhị thân (bụng trước)
26 Cơ bán gai cổ
27 Xương móng

28 Cơ dài cổ
29 Hầu và thung lũng nắp thanh môn
30 Rễ TK gai sống (T1)
31 Sụn giáp
32 Cơ răng sau trên
33 Sụn nhẫn
34 Cơ thang
35 Cơ bám da cổ
36 Cơ gối cổ
37 Cơ khít hầu dưới
38 ĐM dưới đòn trái
39 Tuyến giáp
40 Phổi trái
41 Cơ ức móng
42 Cơ trám (lớn và bé)
43 ĐM cảnh chung
44 Cung ĐM chủ
45 TM cánh tay đầu trái
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214 Cổ

1 Xoang hàm trên
2 ĐM cảnh trong (syphon ĐM 
cảnh)
3 Cơ chân bướm trong

4 TK hàm dưới
5 Cơ nâng môi trên
6 Ống hầu vòi tai (ống thính giác)
7 Cơ nhị thân
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8 Cơ thẳng đầu bên
9 Cơ hàm móng
10 Cơ căng màn khẩu cái
11 Cơ vòng miệng
12 Cơ chéo đầu trên
13 Xương hàm dưới
14 Cơ thẳng đầu sau lớn
15 Tuyến dưới hàm
16 Đốt đội (mỏm ngang)
17 TM mặt
18 Cơ bán gai đầu
19 Cơ dài cổ
20 Cơ chéo đầu dưới
21 Cơ bám da cổ
22 ĐM đốt sống
23 Các mỏm ngang và các rễ TK 
gai sống
24 ĐM cảnh trong

25 ĐM cảnh chung
26 Cơ bán gai cổ
27 Cơ bậc thang trước
28 Cơ bậc thang sau
29 Cơ ức đòn chũm
30 Cơ gối đầu
31 Tuyến giáp
32 Cơ thang
33 ĐM dưới đòn
34 Xương sườn 1
35 TM cảnh trong
36 Cơ bán gai cổ
37 TM dưới đòn (trái)
38 Cơ trám (lớn và bé)
39 Xương đòn
40 Cơ gian gai
41 TM cánh tay đầu (trái)
42 Cơ răng trước
43 Phổi (trái)
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6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

39 41

1 Cơ thái dương
2 ĐM cảnh trong (syphon)
3 Cơ chân bướm ngoài
4 Ống hầu vòi tai (ống thính giác)
5 Xoang hàm trên
6 TM cảnh trong
7 Mỏm trâm
8 Cơ thẳng đầu sau bé
9 Tuyến mang tai
10 Các TM cổ sâu
11 Cơ chân bướm trong
12 Đốt đội (mỏm ngang)
13 Cơ mút
14 Cơ thẳng đầu sau lớn
15 Cơ trâm móng
16 Cơ chéo đầu
17 Cơ nhị thân
18 Cơ bán gai đầu
19 Xương hàm dưới
20 Cơ nâng vai
21 Cơ bám da cổ

22 Cơ bán gai cổ
23 TM mặt
24 ĐM cảnh ngoài
25 Tuyến dưới hàm
26 ĐM cảnh chung
27 TM cảnh ngoài
28 Cơ gối đầu
29 Cơ ức đòn chũm
30 Cơ bán gai cổ
31 Cơ bậc thang giữa
32 Cơ thang
33 ĐM dưới đòn (trái)
34 Cơ bậc thang sau
35 TM dưới đòn (trái)
36 Đám rối TK cánh tay
37 Xương đòn
38 Cơ trám (lớn và bé)
39 Phổi (trái)
40 Cơ nhiều chân
41 Cơ gian gai
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8

10

12

14
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24

26

28

30

32

34

36

1 Xoang hàm trên
2 Ống tai ngoài
3 Cơ thái dương
4 Xoang sigma
5 Cơ chân bướm ngoài
6 TM cảnh trong
7 Ngành lên xương hàm dưới
8 Cơ chéo đầu sau lớn và bé
9 Cơ mút
10 Cơ bán gai đầu
11 Cơ chân bướm trong
12 Cơ thẳng đầu bên
13 Cơ vòng miệng
14 Mỏm ngang đốt sống cổ C1
15 Xương hàm dưới
16 Cơ chéo đầu trên
17 Tuyến dưới hàm
18 Cơ gối đầu
19 Cơ bám da cổ
20 Cơ nâng vai

21 TM mặt chung
22 Các TM cổ
23 Cơ ức đòn chũm
24 Cơ thang
25 Cơ bậc thang giữa
26 Cơ bán gai cổ
27 TM cảnh trong
28 Xương sườn 1
29 Cơ bậc thang trước
30 Cơ gian gai
31 Đám rối TK cánh tay
32 Cơ trám (lớn và bé)
33 ĐM dưới đòn (trái)
34 Cơ răng trước
35 TM dưới đòn (trái)
36 Phổi
37 Xương đòn
38 Cơ dưới đòn
39 Cơ ngực lớn
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Mặt đứng dọc 221
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10
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1 Tuyến lệ
2 Lỗ trâm chũm
3 Cơ thái dương
4 Cơ chéo đầu trên
5 Củ khớp
6 Mỏm trâm
7 Đầu xương hàm dưới và đĩa
khớp
8 TK mặt
9 Xương gò má
10 Cơ gối đầu
11 Cơ chân bướm ngoài
12 Cơ nhị thân (bụng sau)
13 TM răng dưới
14 Tuyến mang tai
15 Cơ nhai
16 Cơ bán gai đầu
17 Xương hàm dưới
18 ĐM cảnh ngoài
19 Ống răng dưới

20 Cơ nâng vai
21 Cơ bám da cổ
22 Cơ bậc thang sau
23 Tuyến dưới hàm
24 Cơ thang
25 Cơ ức đòn chũm
26 Cơ bậc thang giữa
27 Các hạch bạch huyết
28 Cơ trám bé
29 Cơ bậc thang trước
30 Đám rối TK cánh tay
31 ĐM dưới đòn (trái)
32 Cơ răng trước
33 Xương đòn
34 Cơ gian gai
35 Cơ dưới đòn
36 Xương sườn 4
37 Cơ ngực lớn
38 Cơ trám lớn
39 Phổi (trái)
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Tiền đình mũi (lỗ mũi)

Họng mũi

Eo họng (eo họng miệng)
Họng miệng

Khoang miệng

Thực quản
Tiền đình thanh quản

Phần thanh quản của họng

Ổ dưới thanh môn
Khí quản

Thanh thất
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1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

2
4
6
8
10
12
14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

1 Xương bướm (cánh nhỏ)
2 Cơ nâng mi trên
3 Các xoang sàng (trước)
4 Cơ thẳng trên
5 Cơ thái dương
6 Cơ chéo trên
7 Vách ngăn mũi
8 TK thị giác (II)
9 Xoăn mũi giữa
10 Cơ thẳng bên
11 Xoăn mũi dưới
12 Cơ thẳng trong
13 Xương hàm trên
14 Cơ thẳng dưới
15 Cơ dọc của lưỡi
16 Xương gò má (mỏm thái 
dương)
17 Cơ nhai
18 Xoang hàm trên
19 Vách lưỡi

20 Khẩu cái cứng
21 Xương hàm dưới
22 Cơ mút
23 Cơ hàm móng
24 Cơ ngang của lưỡi
25 Cơ nhị thân (bụng trước)
26 Cơ dưới lưỡi
27 Cơ bám da cổ
28 Cơ cằm lưỡi
29 Nếp tiền đình
30 Cơ cằm móng
31 Thanh môn
32 Cơ giáp móng
33 Sụn giáp
34 Tiền đình thanh quản
35 Ổ dưới thanh môn
36 Cơ thanh âm
37 Khí quản
38 Sụn nhẫn
39 Cơ ức móng
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1 Khe ổ mắt trên
2 TK thị giác (II)
3 Xương bướm (cánh nhỏ)
4 TK ròng rọc (IV)

5 Xương thái dương
6 TK trán
7 Lỗ tròn với TK hàm trên (V2)
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1

3

5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

33

35

37

39

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

28

30

32

34

36

38

40

41

43

45

42

44

8 TM mắt trên
9 Hố chân bướm khẩu cái
10 Xoang bướm
11 Ổ mũi trên và vách ngăn mũi
12 Xương gò má (mỏm thái 
dương)
13 Hố chân bướm
14 Cơ thái dương
15 Mỏm chân bướm ngoài
16 ĐM hàm trên
17 Mỏm chân bướm trong
18  TK mặt (VII)
19 Khẩu cái mềm
20 Cơ chân bướm trong
21 Xương hàm dưới (ngành lên)
22 Cơ dọc của lưỡi
23 Cơ nhai
24 Cơ ngang của lưỡi
25 Cơ dưới lưỡi

26 ĐM mặt
27 Tuyến dưới hàm
28 Cơ hàm móng
29 Cơ thẳng đứng của lưỡi
30 Cơ bám da cổ
31 Vách lưỡi
32 Xương móng
33 Cơ giáp móng
34 Cơ cằm móng
35 Tiền đình thanh quản
36 Sụn giáp
37 Ổ dưới thanh môn
38 Sụn nhẫn
39 Thanh quản
40 Cơ nhẫn giáp
41 TM cảnh trước
42 Cơ ức móng
43 khoang trên ức
44 Xương đòn
45 Khớp ức đòn
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1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

1 Cơ thái dương
2 Xoang bướm
3 Xương lá mía
4 Xương gò má (mỏm thái 
dương)
5 Xương bướm (cánh lớn)
6 Ống hầu vòi tai (ống thính 
giác) (sụn)
7 Mảnh ngoài và trong của mỏm 
chân bướm
8 Cơ chân bướm ngoài
9 Khoang quanh hầu
10 Họng mũi
11 Cơ nhai
12 Cơ nâng màn khẩu cái
13 Họng miệng
14 Cơ chân bướm trong
15 Cơ ngang của lưỡi
16 Khẩu cái mềm
17 Cơ dưới lưỡi
18 Xương hàm dưới

19 Cơ nhị thân
20 Cơ cằm lưỡi
21 ĐM mặt
22 Tuyến dưới hàm
23 Thung lũng nắp thanh môn
24 Xương móng (sừng lớn)
25 Tiền đình thanh quản
26 Cơ bám da cổ
27 Xoang lê
28 Cơ phễu nắp thanh môn và 
nếp phễu nắp
29 Cơ vai móng
30 Sụn giáp
31 Cơ giáp phễu
32 Sụn phễu
33 Cơ ức đòn chũm
34 Khí quản
35 TM cảnh trước
36 Tuyến giáp
37 Xương đòn
38 Các TM giáp dưới
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1  Cơ thái dương
2 Xoang bướm
3 Xương bướm (cánh lớn)
4 Họng miệng

5 Xương gò má
6 Ống hầu vòi tai (ống thính giác) (sụn)
7 Hạnh nhân hầu
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2

4

6

8

10

12

14
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38

40
42

44

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

46
45

8 Cơ chân bướm ngoài
9 Gờ vòi nhĩ
10 Cơ căng màn khẩu cái
11 Lỗ hầu của ống thính giác
12 ĐM hàm trên
13 Tuyến mang tai
14 Cơ nâng màn khẩu cái
15 TK răng dưới
16 Cơ chân bướm trong
17 Cơ nhai
18 Khẩu cái mềm và lưỡi gà
19 Ngành lên xương hàm dưới
20 Cơ khẩu cái hầu
21 Cơ trâm lưỡi
22 ĐM mặt
23 Họng miệng
24 Hạnh nhân khẩu cái
25 Xương móng
26 Cơ nhị thân

27 Thung lũng nắp thanh môn
28 Tuyến dưới hàm
29 Nắp thanh môn
30 Cửa vào thanh quản
31 ĐM cảnh ngoài
32 ĐM cảnh trong
33 Sụn giáp
34 Khuyết gian sụn phễu
35 Cơ nhẫn phễu sau
36 Cơ khít hầu giữa
37 Cơ ức đòn chũm
38 ĐM cảnh chung
39 Tuyến giáp
40 Khí quản
41 TM cảnh trong
42 TM dưới đòn
43 ĐM dưới đòn (phải)
44 ĐM chủ
45 Thân cánh tay đầu
46 Phổi (phải)
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Mặt đứng ngang 233

1

3
5
7
9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

2
4
6
8
10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

39

32

34

36

38

1 Cơ thái dương
2 Xoang bướm
3 ĐM cảnh trong (syphon)
4 Hố TK sinh ba
5 Mỏm gò má
6 Hõm khớp thái dương hàm 
dưới (xương thái dương)
7 Họng mũi
8 Đĩa khớp
9 Cơ chân bướm ngoài
10 Đầu xương hàm dưới
11 TK lưỡi
12 Ống hầu vòi tai (ống thính 
giác)
13 Tuyến mang tai
14 Cơ nâng màn khẩu cái
15 Cơ chân bướm trong
16 ĐM hàm trên
17 Cơ trâm hầu
18 Cơ dài đầu
19 Cơ nhị thân

20 Họng miệng
21 Cơ dài cổ
22 Cơ dài đầu
23 TK phế vị (X)
24 ĐM cảnh trong
25 Các rễ TK gai sống (đám rối cổ)
26 TM cảnh ngoài
27 Cơ bậc thang trước
28 Cơ ức đòn chũm
29 Cơ khít hầu dưới
30 TM cảnh trong
31 TM dưới đòn
32 ĐM đốt sống
33 Khí quản
34 Thực quản
35 Thân cánh tay đầu
36 TM đốt sống
37 Phổi (phải)
38 ĐM cảnh chung
39 Cung ĐM chủ
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1 Mặt dốc
2 ĐM cảnh trong (syphon)
3 Đĩa khớp
4 Phần đá xương thái dương
5 Đầu xương hàm dưới
6 Cơ thẳng đầu trước
7 ĐM hàm trên
8 Màng đội - chẩm trước
9 Tuyến mang tai
10 Đốt đội (khối bên)
11 Mỏm trâm
12 Khớp đội - trục
13 TM sau hàm
14 ĐM cảnh trong
15 Cơ nhị thân
16 Đốt trục
17 Rễ TK gai sống C3
18 ĐM đốt sống

19 Rễ TK gai sống C4
20 Cơ dài cổ
21 TM cảnh ngoài
22 TM cảnh trong
23 Rễ TK gai sống C5
24 Cơ ức đòn chũm
25 Các hạch bạch huyết
26 Cơ bậc thang trước
27 Rễ TK gai sống C6
28 Mảnh sườn
29 Rễ TK gai sống C7
30 ĐM đốt sống (trái)
31 Rễ TK gai sống C8
32 ĐM dưới đòn
33 ĐM vai trên
34 ĐM cảnh chung
35 Thực quản
36 Phổi (phải)
37 Khí quản
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1 Cơ thái dương
2 Phần đá xương thái dương
3 Ống tai ngoài
4 Hòm nhĩ
5 Lồi cầu xương chẩm
6 Mặt dốc
7 Khớp đội - chẩm
8 Mỏm trâm
9 TK phụ (XI) và TK hạ thiệt 
(XII)

10 Cơ trâm hầu
11 Đốt đội (khối bên)
12 Các dây chằng cánh
13 Răng đốt trục
14 Đốt đội (mỏm ngang)
15 TK phế vị (X)
16 ĐM đốt sống
17 TM cảnh trong

18 Tuyến mang tai
19 Cơ chéo đầu dưới
20 Cơ trâm móng
21 Đốt trục (thân)
22 Khớp đội - trục
23 Các rễ TK gai sống C3–C6
24 Cơ nhị thân
25 Cơ bậc thang giữa
26 Cơ ức đòn chũm
27 Tủy sống
28 Các mỏm khớp C4–C6
29 Rễ TK gai sống C8
30 Khớp liên mỏm bên
31 Xương sườn 1
32 Xương sườn 2
33 Cơ bậc thang sau
34 Phổi (trái)
35 Thực quản
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Mặt đứng ngang 239

1

3

5

7

9

11
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27

33

35

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

1 Cơ thái dương
2 Ống tai trong
3 Hang chũm
4 Lỗ TM cảnh
5 Tiền đình
6 Mỏm chũm
7 Ống TK mặt
8 Lỗ trâm chũm
9 Ống dưới lưỡi

10 Tuyến mang tai
11 Cơ thẳng đầu bên
12 Cơ gối đầu
13 Dây chằng ngang
14 ĐM đốt sống
15 Đốt đội (cung sau)
16 Cơ nhị thân (bụng sau)
17 Cơ chéo đầu dưới

18 Các rễ TK gai sống
19 Mỏm khớp dưới (C2)
20 Cơ gai sống cổ
21 Cơ cực dài đầu
22 Cơ bậc thang trước
23 Mỏm khớp trên (C3)
24 Cơ nâng vai
25 Cơ ức đòn chũm
26 Dây chằng vàng
27 Tủy sống
28 Cung đốt sống C6
29 ĐM đốt sống
30 Cơ bậc thang giữa
31 Mỏm ngang (C7)
32 Khớp sườn - mỏm ngang (T1)
33 Xương sườn 2 (đầu)
34 TK ngực (T1)
35 Phổi (phải)
36 Xương sườn 1
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1 Mỏm chũm (Phần đá xương 
thái dương)

2 Lỗ lớn
3 Đám rối TM dưới chẩm
4 Mỏm chũm
5 Đốt đội (cung sau)
6 Cơ nhị thân (bụng sau)
7 ĐM đốt sống
8 Cơ chéo đầu trên
9 Cơ chéo đầu dưới

10 Cơ gối đầu
11 Cơ cực dài đầu
12 Mỏm gai (C2)

13 Cơ nâng vai
14  Cơ ức đòn chũm
15 Cơ gối cổ
16 ĐM và TM cổ sâu
17 Cơ thang
18 Các dây chằng gian gai
19 TM cổ sâu
20 Cơ nhiều chân
21 Đám rối TK cánh tay
22 Mỏm gai (C7)
23 Mảnh sườn
24 Xương sườn 1
25 Phổi (phải)
26 Tủy sống
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1 Mỏm chũm
2 Bể lớn
3 TM cổ sâu
4 Cơ chéo đầu trên
5 Đốt đội (cung sau)
6 Cơ cực dài đầu
7 Mỏm gai đốt trục (C2)
8 Cơ gối đầu
9 TM cổ sâu

10 Cơ thẳng đầu sau lớn
11 Cơ bán gai cổ
12 Cơ ức đòn chũm
13 Cơ cực dài cổ
14 Cơ chéo đầu dưới

15 Cơ nâng vai
16 Cơ bán gai đầu
17 Cơ gối cổ
18 Các dây chằng trên gai và gian 
gai
19 Cơ thang
20 Mỏm gai (C7)
21 Mỏm ngang (T2)
22 Xương sườn 2
23 Cơ trên gai
24 Đốt sống (T2)
25 Phổi (phải)
26 Tủy sống
27 Mỏm ngang (T4)
28 Đốt sống (T4)
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1 Xương chẩm
2 Cơ chéo đầu trên
3 Cơ cực dài đầu
4 Cơ thẳng đầu sau lớn
5 Cơ thẳng đầu sau bé
6 Cơ ức đòn chũm
7 TM cổ sâu
8 Mỏm gai đốt trục (C2)
9 Dây chằng gáy
10 Cơ gối đầu
11 Cơ bán gai cổ
12 Cơ bán gai đầu

13 Cơ thang
14 Mỏm gai
15 Cơ trám
16 Cơ nhiều chân
17 Cơ nâng vai
18 Dây chằng gian gai
19 Xương sườn 2
20 Cơ gian sườn
21 Cung đốt sống T3
22 Khớp sườn - mỏm ngang (T3)
23 Phổi (phải)
24 Tủy sống
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1 Xương chẩm
2 Mô mỡ dưới chẩm
3 Cơ thẳng đầu sau bé
4 Cơ gối đầu
5 Cơ thẳng đầu sau lớn
6 Cơ bán gai cổ
7 Cơ bán gai đầu
8 Cơ thang, phần xuống (phần 
trên)
9 Dây chằng gáy
10 Cơ thang, phần ngang (phần 
giữa)

11 Mỏm gai (C7)
12 Dây chằng gian gai
13 Cơ gối cổ
14 Cơ nâng vai
15 Cơ trám
16 Cơ gian sườn
17 Cơ răng sau trên
18 Cơ nhiều chân
19 Xương sườn 3
20 Khớp sườn - mỏm ngang (T4)
21 Mỏm gai (T3)
22 Mảnh sườn (T4)
23 Phổi (phải)
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